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CHƢƠNG I. THÔNG TI Ề CƠ SỞ

ủ cơ sở

 Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Hoàng Tuấn

 Địa chỉ văn phòng: núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:

Ông Nguyễn Duy Nở                            Chức vụ: Giám đốc

 Điện thoại: 0373.640.265;              Fax: 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn số 

2800715307 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/9/2002 và cấp 

thay đổi lần thứ 07 ngày 28/01/2022.

ơ sở

 Tên cơ sở: Mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thƣờng (công suất 

128.000 m3 đá nguyên khối/năm) tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa.

 Địa điểm thực hiện cơ sở: xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Khu vực mỏ của Công ty TNHH Hoàng Tuấn chiếm một phần diện tích trung tâm của 

núi Hang Lòn, thuộc địa phận hành chính xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Khu 

vực mỏ cách trị trấn Hà Trung khoảng 3,0km về phía Tây Bắc, cách thành phố Thanh Hóa 

khoảng 20km về phía Tây Bắc theo đƣờng chim bay.

 Phía Bắc giáp với khu vực mỏ đã đƣợc cấp phép của HTX Tân Sơn;

 Phía Nam giáp với mỏ của Công ty Cổ phần Loan Dƣơng;

 Phía Tây giáp với mỏ của Công ty Tân Hải mở rộng;

 Phía đông giáp đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong vùng;

Ranh giới khu vực mỏ đƣợc giới hạn bởi toạ độ các điểm góc theo tạo độ VN 2000, 

kinh tuyến gốc 1050,  múi chiếu 30 nhƣ sau:

Bảng 1. Tổng hợp các mốc giới phạm vi của dự án

Điểm góc Hệ tọa độ VN

Kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3



 

Diện tích: 74.800 m

ồ ả ẽ ặ ằ ỏ

 Tổng diện tích khu mỏ là 7,48 ha, trong đó: 

+ Diện tích khu vực khai thác là: 6,11 ha 

+ Diện tích khu vực khai trƣờng là: 1,37 ha 
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Cơ quan thẩm đị ế ế ự ấ ạ ấy phép có liên quan đế

trườ ủ cơ sở

+ Văn bản số 1920/SXD VLXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc Thông 

báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án khai thác mỏ đá vôi làm 

VLXD thông thƣờng tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Hoàng Tuấn 

(giai đoạn nâng công suất).

ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườ

+ Giấy phép số 125/GP UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá Mỏ 

khai thác và chế biến đá vôi làm VLXD thông thƣờng (công suất 128.000 m3 đá nguyên 

khối/năm) tại núi Hang Lòn , xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Hoàng 

Tuấn.

+ Quyết định số 292/QĐ UBND ngày 17tháng 01 năm 2024 Quyết định về việc 

phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án nâng công suất 

khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thƣờng tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, 

huyện Hà Trung của Cty TNHH Hoàng Tuấn..

 Các văn bản pháp lý khác:

+ Văn bản số 13798/UBND CN ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, văn phòng, 

bãi chứa vật liệu xây dựng tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

+ Hợp đồng thuê đất số 115/HĐTĐ ngày 04/6/2019 giữa UBND tỉnh Thanh Hóa 

và Công ty TNHH Hoàng Tuấn.

+ Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 379/GP SCT ngày 18/4/2022 của 

Giám đốc Sở Công thƣơng Thanh Hóa.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 676/TĐ

PCCC ngày 21/12/2016 của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa;

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3423/QĐ XPHC ngày 11/10/2022 

của UBND tỉnh Thanh Hoá;

+ Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 249/GP UBND ngày 30/7/2018 

của UBND tỉnh Thanh Hoá.

ủ cơ sở ại theo tiêu chí quy đị ủ ậ ề đầu tư công)

ổ ốn đầu tƣ: đồ ằ ữ Hai mươi mố ỷ, ba trăm bố

mươi lăm triệ ột trăm sáu mươi tư nghìn đồ

ồ ố đầu tƣ ự ồ ố ự ồ ố ợ

để ự ệ ự

 Cơ sở ạ ạ ản 2 điề ản 1 điề ủ ậ

đầu tƣ công: ự ạ ự ổ ức đầu tư dướ ỷ đồ
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ự ộ ụ ụ ụ ị đị ố

08/2022/NĐ ủ ủ

Dự án đã đƣợc phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 292/QĐ UBND ngày 

17tháng 01 năm 2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng Dự án nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung n, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, 

do đó Dự án thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 41, 

Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 và khoản 1, Điều 39, Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 “Cơ sở 

nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nƣớc thải, bụi, khí thải xả ra môi trƣờng phải đƣợc 

xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải đƣợc quản lý theo quy định về quản lý chất thải 

khi đi vào vận hành chính thức”.

+ Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

Các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi 

trƣờng đã đầu tƣu xây dựng tại dự án đƣợc thể hiện tại bảng sau:

Bảng 1.2. Các công trình đã xây dựng tại cơ sở

Khối lƣợng Kết cấu

 Các công trình xây dựng trong khu vực mỏ

Nhà bảo vệ Quy mô 1 tầng, (dài ,0m x rộng 
x cao 2,9m) tính từ Cốt +00, tƣờng xây 
gạch không nung+ vữa xi mă
M75, mái lợp tôn sóng dầy 0,4 mm trên 
hệ thống xà gồ thép U(80x40x4,5mm). 
Công trình đảm bảo cho hoạt động của 
mỏ khi nâng công suẩt.

Trạm điện (02 trạm 
500 KVA/trạm)

Công ty lắp đặt 02 trạm điện treo có 
tổng công suất 1.000 KVA (Mỗi trạm 
có công suất 500KVA) do Công ty điện 
lực Hà trung quản lý. Công trình đảm 
bảo cho hoạt động của mỏ khi nâng 
công suẩt

Trạm nghiền sàng đá 350 tấn/giờ Lắp đặt trạm nghiền có công suất 350 
tấn/giờ do công ty cơ khí Đồng Nai lắp 
ráp.Mã hiệu PE 900x1200, thuộc chủng 
loại máy hàm nghiền kẹp. Công trình 
đảm bảo cho hoạt động của mỏ khi 
nâng công suẩt

Trạm nghiền cát 100 tấn/giờ Lắp đặt 01 trạm nghiền công suất 100 
tấn/giờ. Mã hiệu HP1200 do Công ty 

MTV Cơ khí Đại Phú (Ninh 
Bình) lắp đặt. đảm bảo cho 
hoạt động của mỏ khi nâng công suẩt
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Trạm cân 80 tấn Lắp đặt 01 cân có tải trọng 80 tại khu 
vực khai thác 1. Công trình đảm bảo 
cho hoạt động của mỏ khi nâng công 
suẩt

Ao lắng Đào 01 ao lắng với kích thƣớc:Dài 30,0 
m x rộng 13,5
trình đảm bảo cho hoạt động của mỏ 
khi nâng công suẩt

Cống thoát nƣớc Cống thoát nƣớc với kích thƣớc D600. 
Công trình đảm bảo cho hoạt động của 
mỏ khi nâng công suẩt

Bãi thải Bố trí 01 bãi thải với kích thƣớc: Dài
25,0 m x rộng 20,0 m. Công trình đảm 
bảo cho hoạt động của mỏ khi nâng 
công suẩt

Bãi tập kết đá thành 
phẩm

Bố trí 01 bãi tập kết đá thành phầm với 
kích thƣớc: Dài 50,0 m x rộng 40,0 m. 
Tại khu vực khai thác 2. Công trình 
đảm bảo cho hoạt động của mỏ khi 
nâng công suẩt

Kho chứa CTNH Quy mô 1 tầng, (dài ,0m x rộng 
x cao 2,3m) tính từ Cốt +00, tƣờng tôn, 
mái lợp tôn sóng dầy 0,4 mm trên hệ 
thống xà gồ thép U(80x40x4,5mm).. 
Công trình đảm bảo cho hoạt động của 
mỏ khi nâng công suẩ

Các công trình xây dựng trong khu vực đất thuê thêm

Nhà ở Công nhân 
Nhà cấp IV (dài 10,0 m x rộng 5,0 m x 
cao 3,6 m) xây dựng bằng gạch kích 
thƣớc (22x10,5x15cm); vữa xi măng 
mác M75; mái lợp tôn.

Nhà bếp + Nhà ăn Nhà cấp IV (dài 8,0m x rộng 4,0m x 
cao 3,1m) xây dựng bằng gạch kích 
thƣớc (22x10,5x15cm); vữa xi măng 
mác M75; mái lợp tôn.

Khu nhà Văn phòng Nhà cấp IV (dài 20,0 m x rộng 6,0 m x 
cao 3,6 m) xây dựng bằng gạch kích 
thƣớc (22x10,5x15cm); vữa xi măng 

; Mái lợp tôn sóng 0,4mm 
trên hệ thống xà gồ thép U (80 x 40 x 

02 xƣởng kho Kích thƣớc mỗi xƣởng kho
x rộng ,0 m x cao 3,6 m) xây dựng 
bằng gạch kích thƣớc (22x10,5x15cm); 
vữa xi măng mác M75; mái lợp tôn
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Nhà tắm + WC Nhà cấp IV (dài 6,0 m x rộng 4,0 m x 
cao 2,5 m) xây dựng bằng gạch kích 
thƣớc (22x10,5x15cm); vữa xi măng 
mác M75; Mái đổ bê tông mác M250.

Nhà xe + Xƣởng sửa 
chữa

Nhà cấp IV (dài 15,0 m x rộng 5,0 m x 
cao 2,5 m) xây dựng bằng khung thép 
kẽm Mái lợp tôn sóng 0,4mm trên hệ 
thống xà gồ thép U (80 x 40 x 4,5)mm,

Nhà cấp IV (dài 7,0 m x rộng 6,0 m x 
cao 3,7 m) xây dựng bằng gạch kích 
thƣớc (22x10,5x15cm); vữa xi măng 
mác M75; Mái đổ bê tông mác M250.+ 
lợp tôn sóng chống nóng.

Bãi tập kết đá thành 
phẩm

Bố trí 02 bãi tập kết đá thành phầm với 
kích thƣớc mỗi bãi khoảng 500 m

ấ ệ ả ẩ ả ấ ủ cơ sở

ấ ủ cơ sở

Công suất khai thác của cơ sở: 128.000 m3 đá/năm

ệ ả ấ ủ cơ sở

ệ

Hệ thống khai thác của mỏ là: Hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng cắt tầng, 

công tác xúc bốc vận tải thực hiện tại chân tuyến vận chuyển bằng ô tô đến khu vực chế 

biến 

Khảo sát địa hình

Bụi, ồn, 

Bụi, ồn, rung

nổ mìn văng 

Bụi, ồn, rung

Phát quang thực vật

ọn lọc kích cỡ, chất lƣợng

Xuất bán

Đá làm VLXD

Xúc bốc

Trạm nghiền đá

Đá thành phẩm

Xuất bán

Trạm nghiền

Cát thành phẩm

Bụi, ồn, 
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Công nghệ khai thác tại dự án

Khai thác đá vôi làm VLXD thông thườ

Bƣớc 1: Phá đá làm đƣờng lên vị trí mặt tầng khai thác ban đầu bằng tuyến đƣờng 

hào cho công nhân lên núi từ điểm đầu từ cốt +20,0 m, lên điểm cuối cốt +130,0 m (đối 

với tuyến số 1), từ cốt + 115m xuống cốt + 95m (đối với tuyến số 2), từ cốt + 102m lên 

cốt + 125m ( đối với tuyến số 3) và từ cốt + 20m lên cốt + 50m ( đối với tuyến số 4); 

Bƣớc 2: Tại vị trí khai thác tiến hành mở moong bằng cách cắt tầng theo lớp khai 

thác, mỗi tầng có chiều cao trung bình 10,0 m, chiều rộng mặt tầng khai thác tối thiểu là 

6,5 m khi khai thác theo lớp đứng; chiều dài tầng khai thác từ 30 ÷ 80 m;

Bƣớc 3: Tầng khai thác chiều cao trung bình 10,0 m và chiều rộng mặt tầng khai thác 

tối thiểu là 6,5 m khi khai thác theo lớp đứng. Mỗi cấp lại chia làm 2 phần để khoan nổ mìn, 

phần ngoài tiến hành trƣớc, phần trong tiến hành sau, chiều dài các phần khai thác chạy dọc 

theo hƣớng của tầng khai thác. Sau mỗi đợt nổ mìn phá đá, công nhân tiến hành xử lý đá còn 

lƣu lại trên vách tầng, gia công xử lý phá đá quá cỡ, sau đó cho lăn, rơi theo bề mặt lớp 

xuống tuyến tiếp nhận đá. thu hồi sản phẩm theo từng kích thƣớc, tiếp đó vận chuyển về khu 

vực chế biến.

Căn cứ đặc điểm cấu tạo, thế nằm cụ thể của từng lớp đá, khu vực mỏ đƣợc 

phân thành nhiều tầng khai thác nhau, mỗi tầng khai thác có chiều cao trung bình 10,0 

m, chiều cao tầng kết thúc là 20,0 m.

Đối với đá quá cỡ: Tiến hành khoan nổ mìn lần 2 để phá đá quá cỡ. Sử dụng  máy 

khoan YT27, đƣờng kính 36 42 mm tạo lỗ khoan. Với định mức 3m3 đá quá cỡ tiến hành 

khoan 1 lỗ khoan.

ổ

Sử dụng phƣơng pháp nổ mìn điện kết hợp phƣơng pháp nổ mìn đốt (phƣơng pháp 

gây nổ tức thì).

Thuốc nổ đƣợc nhồi vào các lỗ khoan theo đúng khối lƣợng đã đƣợc tính toán. 

Thuốc nổ tại các lỗ đƣợc nối các thỏi kíp nổ và kích nổ.

ố

Dùng máy xúc Máy xúc có dung tích gầu 1,2 m3. Khối lƣợng xúc bốc hàng năm 

của mỏ là 128.000 m3/năm.  Hiện tại ở khu vực mỏ đã có 2 máy xúc Hitachi ZX300 5G 

có dung tích gầu 1,2 m3 và 01 máy xúc lật Kawasaki 90ZV có dung tích gầu 4,5m3.

ậ ả
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ậ ả ỏ

Để đả ảo tính cơ động, điều hoà đƣợ ậ ả

ắ ục đƣợc điề ện đị ủ đầu tƣ sử ụ ứ ậ ả ằ ự đổ

để ậ ải đá tớ ự ế ế

+ Đá sau nổ mìn đƣợc vận chuyển về trạm nghiền sàng bằng ô tô tự đổ tải trọng 15 

tấn. Do khu chế biến đá VLXDTT nằm tại khu vực sân công nghiệp phía Đông khu mỏ, 

công tác vận tải đá từ khu vực tuyến tiếp nhận đá về trạm nghiền diễn ra trong nội bộ khu 

mỏ với chiều dài tuyến đƣờng trung bình khoảng 200m 250m. 

ậ ả ỏ ậ ải đá thành phẩm đƣợ ự ệ ầ

ủa đơn vị ụ ả ẩ Nhìn chung đƣờ ỏ đã rãi nhự ả ấ ố

ả ọ ấ ể đi lạ ễ ặt đƣờ ần đƣợ ả

dƣỡ ửa thƣờ

Đ ừ ạ ề đƣợ ậ ển đế ự

ự ậ ự ậ ể ấ ả

ớ ất lƣợ ến đƣờ ỏ đã nêu trên, ệ ậ ển đá 

ừ ỏ đi tiêu thụ ậ ợ ậ ự ọ ả ậ ả ỏ

ằ

. Công tác thoát nướ ỏ

 Nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực mỏ thoát theo độ dốc tự nhiên của khu vực khai 

thác mỏ sau đó chảy vào cống thoát nƣớc tại khu vực khai trƣờng có kích thƣớc D600 với 

chiều dài 204,3m về ao lắng có thể tích 1.215m3 để lắng cặn;

Nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực khai trƣờng bố trí các rãnh thu gom và thoát nƣớc nhƣ 

sau:

+ Đối với nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực trạm nghiền sàng và sân công nghiệp 

đƣợc thu gom vào cống thoát nƣớc tại khu vực khai trƣờng có kích thƣớc D600 với chiều 

dài 204,3m về ao lắng có thể tích 1.215m3 để lắng cặn.

+ Đối với khu vực xây dựng các công trình phụ trợ: Tự chảy tràn trền bề mặt sân 

đƣờng nội bộ vào ao lắng có thể tích 1.215m3 để lắng cặn.

+ Xung quanh ao lắng đƣợc gia cố bằng tƣờng bao bằng bê tông cốt thép để tránh 

hiện tƣợng sạt lở đất. Nƣớc sau ao lắng đƣợc tuần hoàn tái sử dụng để phun nƣớc giảm 

bụi khu vực khai trƣờng;

Các công trình thoát nƣớc chủ yếu là các rãnh và cống thoát nƣớc do lƣu lƣợng 

nƣớc chảy không quá lớn; đã đƣợc bê tông hóa do vậy ít gây ra xói lở.

3.2.2. Công nghệ chế biến đá xây dựng: 
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Sơ đồ công nghệ chế biến đá xây dựng

ế

Đá nguyên khối sau khi nổ mìn đƣợc phân loại, xúc bốc, vận chuyển về trạm 

nghiền sàng để chế biến đá xây dựng. Tại đây sẽ tổ chức phân bổ thành đá hộc sau đó 

đƣợc chuyển đến tổ hợp nghiền sàng để sản xuất ra các loại đá 4x6, đá 1x2, đá 0,5x1 

đồng thời kết hợp với đất đá thải làm đá base. 

Đá từ phểu cấp liệu rung chuyển vào máy nghiền kẹp hàm nghiền thô theo tốc độ 

bình quân, tiếp đó vật liệu đá bằng băng tải cao su vận chuyển đến máy nghiền tác động 

nghiền một lần nữa, sau khi nghiền mịn sẽ từ băng tải cao su chuyển vào sàng rung, sàng 

phân loại ra các cỡ đá khác nhau, để phù hợp yêu cầu cỡ hạt, sau khi sản xuất thành phẩm 

thì băng tải cao su chuyển đến đống vật liệu thành phẩm; nếu chƣa đạt yêu cấu thì băng 

tải cao su sẽ chuyển đến máy nghiền tác động nghiền lại, nhƣ vậy trở thành một tuần 

hoàn mạch kín nhiều lần. 

3.2.3. Công nghệ chế biến cát nghiền: 

Đá nguyên khối

Đá hộc

Phễu cấp liệu

Máy nghiền

Sàng phân loại

Bụi, khí thải, ồn, rung

Đá 4x6 Đá 2x4 Đá mạt, 

Bụi, khí thải, tiếng ồn

Bụi, khí thải, ồn, rung

Bụi, khí thải, ồn, rung

Bụi, khí thải, tiếng ồn

Đá 1x2

Bụi, khí thải, ồn, rung

Khoan nổ, mìn

Băng tải

Đất, đá thải
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Hình 1.4. Sơ đồ công nghệ chế biến xây dựng

ế

Đá nguyên khối sau khi nổ mìn đƣợc phân loại, xúc bốc, vận chuyển về trạm 

nghiền sàng để chế biến đá xây dựng. Tại đây sẽ tổ chức phân bổ thành đá hộc sau đó 

đƣợc chuyển đến tổ hợp nghiền sàng để sản xuất ra cát thành phẩm. 

Đá từ phểu cấp liệu rung chuyển vào máy nghiền kẹp hàm nghiền thô theo tốc độ 

bình quân, tiếp đó vật liệu đá bằng băng tải cao su vận chuyển đến máy nghiền tác động 

nghiền một lần nữa, sau khi nghiền mịn sẽ từ băng tải cao su chuyển vào sàng rung, sau 

khi sản xuất thành phẩm thì băng tải cao su chuyển đến đống vật liệu thành phẩm; nếu 

chƣa đạt yêu cấu thì băng tải cao su sẽ chuyển đến máy nghiền tác động nghiền lại, nhƣ 

vậy trở thành một tuần hoàn mạch kín nhiều lần. 

ả ẩ ủ cơ sở

Sản phẩm khai thác của cơ sở: 128.000 m3/năm. Cụ thể:

Cơ cấu đá sản phẩm Đơn vị Khối lƣợng

Khối lƣợng đá nguyên khối làm 

Khối lƣợng đá thành phẩm (hệ số 
nở rời k = 1,475)

Đá hộc 30x40cm chiểm tỉ lệ 10%

Đá hộc đƣa vào nghiền 90%

Đá nguyên khố

Đá hộc

Phễu cấp liệu

Máy nghiền

Sàng phân loại

Bụi, khí thải, ồn, rung

Cát thành phẩm

Bụi, khí thải, tiếng ồn

Bụi, khí thải, ồn, rung

Bụi, khí thải, ồn, rung

Bụi, khí thải, tiếng ồn

Bụi, khí thải, ồn, rung

Khoan nổ, mìn

Băng tải
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Đá cỡ 1x2cm chiếm tỉ lệ 

Đá cỡ 2x4cm chiếm tỷ lệ 20%

Đá cỡ 4x6cm chiếm tỉ lệ 15%

Đá base chiếm tỉ lệ 20%

Cát nghiền chiếm tỉ lệ 20%

ệ ệ ậ ệ ủ cơ sở

ầ ử ụ điệ
 Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn khai thác, chế biến đƣợc thống kê  

trong bảng sau:

Bảng cầu sử dụng điện đoạn chế biến

Loại thiết bị

Số

lƣợng suất

T.gian sử

dụng

(h/ngàyđêm)

Điện năng tiêuthụ

đêm)

Máy nghiền đá công suất 
350 tấn/h ~ 233 m /h tại 
khu vực khai trƣờng
Máy nghiền cát công suất 
100 tấn/h tại khu vực khai 
trƣờng
Máy hàn điện

khoan lớn).
Đèn sáng
Quạt điện
Máy bơm nƣớc

Tổng cộng
 Nguồn điện đƣợc lấy từ hệ thống điện lƣới trên địa bàn xã Hà Tân; huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị đã lắp đặt 2 trạm biến áp với tổng công suất 1000 KVA tại 

khu đất thuê thêm để cấp cho quá trình khai thác, chế biến và sinh hoạt tại mỏ.

b. Nhu cầu sử dụng nước.

ầ ấp nướ ạt động khai thác đã đượ ấ ố

ầ ử ụng nướ ự ế ực đang khai thác nhu cầ ử ụng nướ

Trong đó:

+ Nƣớc cấp cho công nhân khai thác, chế biến tại mỏ: Nƣớc cấp cho 30 CBCNV 

(02 ngƣời ở lại và 28 ngƣời làm việc theo ca), Theo QCVN 01:2021 của Bộ Xây dựng thì 

định mức sử dụng nƣớc sinh hoạt của công nhân là 40 lít/ngƣời/ngày (công nhân làm việc 
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8h/ngày) và 100 lít/ngƣời/ngày (bảo vệ). Vậy nhu cầu nƣớc sinh hoạt trong giai đoạn thi 

công dự án là 1,32m3/ngày.

+ Nƣớc giảm thiểu bụi hệ thống nghiền sàng: Nƣớc sử dụng cho hoạt động phun 

nƣớc chống bụi tại trạm nghiền sàng: Công ty bổ trí hệ thống phun ẩm giảm bụi tại bộ 

phận cửa tiếp liệu, đập hàm, băng tải và đầu rót sản phẩm, mỗi vị trí sẽ bố trí 1 béc phun, 

lƣu lƣợng tại mỗi béc phun loại 73 lít/h. Vậy với số lƣợng 4 béc phun tại hệ thống phun 

ẩm dập bụi, thời gian nghiền sàng lớn nhất khoảng 3h/ngày. Lƣợng nƣớc sử dụng: 4 béc 

phun x 73 lít/h x 3 h/ngày = 0,876m3/ngày. 

Phun ẩm đƣờng: Theo ủ ộ ự , định mức sử dụng nƣớc 

rửa sân đƣờng bằng biện pháp thủ công là 0,5 lít/1m . Với chiều dài trung bình 

tuyến đƣờng vận chuyển đá từ tuyến tiếp nhận đá sau nổ mìn về khu vực chế biến là 200m, 

chiều rộng mặt đƣờng 8m.

2 lần=

+ Nƣớc cấp cho phun ẩm giảm bụi tại khu vực khai trƣờng: 1,5m

+ Nƣớc cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc thiết bị tại khu vực khai thác đã cấp 

+ Nƣớc cấp cho hoạt động rửa lốp bánh xe: Với số lƣợng các phƣơng tiện vận 

chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trung bình khoảng 45 chuyến/ngày; Định mức cấp nƣớc rửa 

xe lốp bánh xe khoảng 0,1m /xe; Vậy lƣợng nƣớc sử dụng để rửa lốp bánh xe: 

+ Nƣớc cấp cho tƣới cây: khoảng 0,5m3/ngày.

ồ ấp nướ

+ Đối với nƣớc uống cho công nhân, đơn vị mua nƣớc sạch đóng bình tại các đại lý 

trong địa bàn xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

+ Đối với nƣớc sinh hoạt của công nhân: Chủ yếu lấy từ giếng khoan (có công suất 

/h) tại khu vực khai trƣờng. Hiện tại công suất giếng khoan đủ đáp ứng cho hoạt động 

tại mỏ.

+ Đối với nƣớc phun ẩm giảm bụi và vệ sinh công nghiệp chủ yếu lấy từ nguồn 

nƣớc mặt tại ao lắng tại khu vực khai trƣờng; Khoảng cách xa nhất từ ao lắng đến vị trí 

khu vực cần cấp nƣớc khoảng 0,15km; Hồ có diện tích m; Do vậy với thể 

tích nƣớc tr ng hồ hoàn toàn đủ cấp cho các hoạt động tại mỏ; 

 Nhu cầu nước cho PCCC:

Đƣợc tính theo công thức:

QCH = qcc x h x n

Trong đó: qcc: Tiêu chuẩn cấp nƣớc chữa cháy.

Theo tiêu chuẩn TCVN 2622  1995  phòng cháy chống cháy cho nhà và công 

trình  Yêu cầu thiết kế.
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Lƣu lƣợng chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có bậc chịu lửa III, IV, cụ thể: qngoài 

nhà = 10 (l/s) = 36 (m3/h).

h  Số giờ chữa cháy: 2 giờ; n  Số đám cháy hoạt động đồng thời: n = 1

Vậy lƣợng nƣớc cần thiết để dự trữ cấp nƣớc cứu hỏa: QCH = 36 x 2 x 1 = 72 

(m3)

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nƣớc (không tính nƣớc cứu hỏa) trong giai đoạn

khai thác là 28,31 m3/ngày.

Nguồn cấp nƣớc:

+ Nƣớc uống: Sử dụng nƣớc sạch đóng chai mua tại các đại lý trên địa bàn.

+ Nƣớc sinh hoạt, rửa tay chân: Sử dụng nƣớc giếng khoan để cấp cho sinh hoạt 

của công nhân.

+ Nƣớc phun giảm bụi, nƣớc thải rửa xe: Sử dụng nƣớc Ao lắng tại khu vực sân 

công nghiệp. Hồ có diện tích .

c. Nhu cầu máy móc thiết bị trong giai đoạn khai thác, chế biến.

Bảng 1.4: Nhu cầu thiết bị đoạn chế biến

Loại thiết bị
Số 

lƣợng
Tính năng kỹ thuật Xuất xứ

trạng

Công suất Trung Quốc

ớ
ả

Máy hàn điện Công suất Trung Quốc

khoan lớn).
Công suất 2 Trung Quốc

Đƣờng kính 42mm

Công suất 18
Trung Quốc

Đƣờng kính 90mm

Công suất 16m/ca

HITACHI gầu 1,2m Thể tích gầu 1,2m Nhật Bản

HOWO 15 tấn Sức tải 15 tấn Trung Quốc

Máy ủi Công suất 110CV Nhật bản

Trạm nghiền đá lắp đặt tại 
khu vực khai trƣờng

trạm
Công suất 350tấn/h, 
công suất tiêu thụ điện 
năng 150KW

Cơ khí Đại 

Trạm nghiền cát lắp đặt tại 

khu vực khai trƣờng
trạm

Công suất 100tấn/h, 

công suất tiêu thụ điện 

năng 100KW Cơ khí Đại 
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Loại thiết bị
Số 

lƣợng
Tính năng kỹ thuật Xuất xứ

trạng

Máy bơm nƣớc Công suất 3,0KW Việt Nam

Ô tô tƣới đƣờng 
Trung Quốc

d. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu

 Với quy mô công suất của dự án: Công suất khai thác: 128.000m3đá nguyên 

khối/năm ~ 188.800 m3 đá (Hệ số nở rời của đá 1,475). Trong đó: 100% là đá VLXD 

thông thƣờng.

 Số lƣợng ca máy đƣợc tính theo định mức 1776/BXD ngày 16/8/2007 và Quyết 

định số 588/QĐ BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng (Bổ sung và sửa đổi), số 

lƣợng ca máy đƣợc xác định nhƣ sau:

Bảng 1. Bảng xác định số lƣợng ca đoạn khai chế biến

Hạng mục
Thiết bị/máy 

Định mức ca máy Khối lƣợng
Số ca 

Bốc xúc đá nguyên 

về khu vực nghiền 

Bốc xúc đất đá thải 
về tập kết 

Vận chuyển đá 

VLXDTT tại 
tuyến tiếp nhận 
đá về trạm nghiền 
sàng (cự ly 
khoảng 200m).

Xe ô tô tải 
Cự ly ≤ 1km: 

Vận chuyển đất 
thải về khu tập kết

Xe ô tô tải 
Cự ly ≤ 1km: 

ốc xúc đá thành 
ẩm đi tiêu thụ

Máy xúc gầu 

Vận chuyển đá 
VLXD đi tiêu thụ 
(cự ly xa nhất tại 
khu vực thi công 

Xe ô tô tải 
15tấn

ự ly
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Hạng mục
Thiết bị/máy 

Định mức ca máy Khối lƣợng
Số ca 

xây dựng khoảng 

Ghi chú:

+ Khối lượng bốc xúc đá nguyên khai làm VLXDTT tại tuyến tiếp nhận đá về khu 

vực chế biến với cự ly khoảng 300m là 128.000m3 đá nguyên khối/năm x 1,475 (hệ số nở 

dời) = 188.800 m3đá nguyên khai/năm.

+ Khối lượng đất đá thải phát sinh trong quá trình khai thác hàng năm là 

1.280 m3 /năm x 1,32 (hệ số nở dời đất đá thải) = 1.888m3/năm.

+ Khối lượng đá VLXDTT từ trạm nghiền sàng cần bốc xúc đi tiêu thụ: 

188.800m3/năm.

Định mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại thiết bị và số lƣợng thiết bị lấy theo 

định mức và thực tế sản xuất. Theo Quyết định số 727/QĐ SXD ngày 26/1/2022 của Sở 

Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. Nguyên nhiên 

liệu đầu vào đƣợc tính toán nhƣ ở bảng sau:

Bảng 1. : Tổng hợp nhu cầu nhiên liệu phục vụ máy móc trong giai đoạn nâng công 

suất mỏ

ủ ạ
ố

Đị ứ

ệ

ầ ử ụ

ầ

(lít/năm)

ầ ệ ấ ạ ự

Xe ô tô 15 tấn vận chuyển nội mỏ

ầ ệ ấ phƣơng tiệ ậ ể ỏ

Vận chuyển đá thành phẩm đi tiêu thụ

Nguồn cung cấp: Mua tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Hà 

Tân và khu vực lân cận.

e. Nhu cầu thuốc nổ và các phụ kiện.

 Xác định lƣợng thuốc nổ hàng năm

+ Khối lƣợng thuốc nổ để phá vỡ đất đá nguyên khối (Nổ mìn lần 1): Qt = Vđn.qđv 

= 128.000 x 0,35 = 24.500 kg

+ Khối lƣợng thuốc nổ nổ phá đá quá cỡ (Nổ mìn lần 2):

Lƣợng đá quá cỡ chiếm 8,5% khối lƣợng đá sau mỗi lần nổ. Do vậy, khối lƣợng đá 
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quá cỡ hàng năm là: 128.000 x 8,5% = 5.950 m3.

Vậy khối lƣợng thuốc nổ để phá đá quá cỡ là: Qqc = 0,35 x 5.950 = 2.082,5 kg

Vậy: Tổng khối lƣợng thuốc nổ sử dụng trong năm:

Qnăm = Qt + Qqc = 26.582,5 kg/năm.

+ Tổng số kíp nổ trong năm: 2.379 kíp

 Nguồn cung cấp: Công ty TNHH MTV Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ

MICCO.
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Bảng Thông số kỹ thuật nổ

Các thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị

Đƣờng kính lỗ khoan

Chiều sâu lỗ khoan

ều dài nạp thuốc

+ Chiều dài nạp bua

Đƣờng kháng chân tầng

Khoảng cách giữa các lỗ khoan

Khoảng cách giữa các hàng khoan

Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán

Khối lƣợng thuốc nổ 1 lỗ khoan

Khối lƣợng đá phá ra cho 1 lỗ khoan

Suất phá đá 1m lỗ khoan

Khối lƣợng thuốc nổ hàng năm năm

+ Khối lƣợng thuốc nổ tầng (nổ lần 1)

+ Khối lƣợng thuốc nổ phá đá quá cỡ (nổ lần 2)

Khối lƣợng thuốc nổ trong 1 đợt nổ đn

+ Khối lƣợng thuốc nổ tầng (nổ lần 1)

+ Khối lƣợng thuốc nổ phá đá quá cỡ (nổ lần 2)

Số đợt nổ trong 1 năm ( đợt nổ Đợt nổ

Số lỗ khoa đợt nổ Lỗ

Số mét dây dẫn nổ trong năm

Số kíp nổ cần dùng trong năm

(Nguồn: Báo cáo ĐTM dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác Mỏ 

khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

5. Các thông tin khác liên quan đế cơ sở

ốn đầu tƣ

 Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tƣ của dự án là 21.345.164.000 đồng

 Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp 

.

ổ ứ ả ự ệ ự

 Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tƣ tổ chức chỉ đạo thực hiện cơ sở xây dựng 

theo đúng Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

 Hình thức tổ chức thực hiện dự án: Chủ đầu tƣ tổ chức thực hiện các bƣớc của dự 

án: Giao cho đơn vị tƣ vấn thiết kế khảo sát và đo vẽ địa hình khu vực dự án; Thiết kế và 

thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án; Chủ đầu tƣ tự quản lý dự án để 

quản lý thực hiện dự án đúng Luật định; Nhà thầu xây lắp bàn giao các hạng mục công 

trình cho Chủ đầu tƣ theo đúng tiến độ đã ký kết.
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a. Sơ đồ cơ cấ ổ ứ

Nhân lực phục vụ công tác khai thác mỏ là cán bộ công nhân viên của Công ty. Sơ 

đồ và mô hình tổ chức quản lý của công ty nhƣ sau:

: Sơ đồ tổ chức sản xuất

ổ ứ ự

Bảng 1. : Tổ chức nhân sự các bộ phận

Thành phần nhân lực Số lƣợng

Gián tiếp

Ban giám đốc công ty

Giám đốc điều hành mỏ

Kế hoạch, vật tƣ

Hành chính, bảo vệ, kế toán, y tế

Trực tiếp sản xuất

Công nhân vận hành máy khoan, thủ kho và nạp 

Công nhân vận hành máy nén khí

Công nhân vận hành máy xúc

Công nhận vận hành trạm nghiền sàng

Tổng

TỔ VẬN TẢI TỔ SỬA CHỮA

CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN

CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐÔC ĐIỀU HÀNH 
MỎ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ 

TỔ KHAI THÁC TỔ CHẾ BIẾN
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CHƢƠNG II. SỰ Ợ Ủ CƠ SỞ Ớ Ạ Ả NĂNG 

Ị Ả ỦA MÔI TRƢỜ

ự ợ ủ cơ sở ớ ạ ả ệ môi trƣờ ố ạ

ỉnh, phân vùng môi trƣờ

ự ợ ớ ạ

 Dự án nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây 

dựng thông thƣờng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 572/QĐ UBND ngày 23/02/2017 (tại số thứ tự 33 

phụ lục bảng danh sách chi tiết các vị trí đƣợc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản 

đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 định hƣớng đến 

năm 2030) và Quyết định 328/NQ HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua Dự án điều chỉnh bổ sung các quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã phê 

duyệt trƣớc năm 2019;

 Dự án phù hợp với Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 

2021 2030 định hƣớng đến năm 2045 đƣợc chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 467/QĐ UBND ngày 27 tháng 1 năm 2022;

 Dự án phù hợp với Quyết định số 153/QĐ TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tƣớng 

chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến 

2045.

 Căn cứ Điều 22, 23 Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022  

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;

 Căn cứ Điều 10 Thông tu số 02/2022/TT BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;

Dự án đƣợc thực hiện tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã đƣợc 

UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 249/GP UBND ngày 

30/7/2018, Hợp đồng thuê đất số 115/HĐTĐ ngày 04/6/2019 giữa UBND tỉnh Thanh 

Hóa và Công ty TNHH Hoàng Tuấn để thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công trình khai 

thác Mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thƣờng (công suất 128.000 m3 đá 

nguyên khối/năm). Do vậy dự án xây dựng trên khu đất đã đƣợc UBND  tỉnh cho phép là 

phù hợp, đúng mục đích sử dụng. Ngoài ra, theo Quyết định phê duyệt quy hoạch của 

tỉnh Thanh Hóa – Khu vực thực hiện dự án có vị trí nằm trên địa bàn xã Hà Tân, huyện 

Hà Trung không thuộc vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt cũng nhƣ hạn chế phát thải của tỉnh 

Thanh Hóa.

ự ợ ủ cơ sở đố ớ ả năng chị ả ủa môi trƣờ

Theo quy định tại khoản 3, điều 8 của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và khoản 

3, điều 4 của Nghi định 08/2022/NĐ CP thì thẩm quyền thực hiện đánh giá tác động môi 

trƣờng nƣớc mặt, trầm tích, đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nƣớc thải đối với 
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nguồn nƣớc mặt nội tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên đến 

nay vẫn chƣa có quy định của UBND tỉnh về ban hành khả năng chịu tải của nguồn nƣớc 

mặt nội tỉnh nên chƣa có cơ sở để xác định khả năng chịu tải của môi trƣờng đối với 

nƣớc thải của dự án.

Nƣớ ỏ ạ ự án đƣợ ề ắ ạ ự

trƣờ ệ ể ầ ộ ụ ụ

ục đích phun nƣớ ậ ụ ạ ỏ ải ra ngoài môi trƣờ
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CHƢƠNG III. KẾ Ả Ệ

Ả Ệ MÔI TRƢỜ Ủ CƠ SỞ

ện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớ ả

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa

Thoát nƣớc mỏ: Do độ cao và mặt bằng của công trƣờng khai thác đá thay đổi liên 

tục nên chủ đầu tƣ áp dụng hệ thống thoát nƣớc tự chảy xuống phía dƣới chân núi. Bố trí 

tuyến cống thoát nƣớc ngay dƣới chân núi vào 07 hố ga để lắng đất, đá bị cuốn trôi theo 

dòng nƣớc.

Chủ đầu tƣ sử dụng hệ thống cống thoát nƣớc xung quanh khu vực sân công nghiệp 

có chiều dài 204,3m (cống đƣợc thiết kế bằng bê tông cốt thép, đƣờng kính D600), cách 

30m đặt 1 hố ga (số lƣợng 07 hố kích thƣớc 1,4mx1,4mx1,4m) đã đƣợc xây trong giai 

đoạn thi công xây dựng, đảm bảo thu gom triệt để nguồn nƣớc mƣa chảy qua, đồng thời 

hạn chế sự ngập úng, lầy lội cục bộ; đảm bảo cho hoạt động tập kết đá đƣợc diễn ra liên 

tục. Thƣờng xuyên nạo vét chất thải rắn lắng đọng tại 07 hố ga, nhằm hạn chế chất thải đổ 

về Ao lắng. Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng sân công nghiệp sau khi thu gom bằng 

tuyến cống thu gom, đƣợc dẫn về Ao lắng có thể tích 1.215,0 m3 (có kích thƣớc: DxRxS= 

30mx13,5mx3,0m, kết cấu bê tông cốt thép), ao lắng đƣợc chia thành 03 ngăn nối tiếp 

nhau, ngăn 01 có thể tích 405m3 (Kích thƣớc DxRxS=13,5x10x3m), ngăn 02 và 03 có thể 

tích 405m3 (Kích thƣớc DxRxS=20x6,75x3m) tại đây các bùn đất, rác… sẽ đƣợc lắng 

xuống đáy Ao lắng, lƣợng nƣớc sau khi đƣợc lắng sẽ đƣợc tận dụng để phục vụ hoạt động 

giảm thiểu bụi khu vực nghiền sàng và phun giảm bụi trên các tuyến đƣờng giao thông nội 

bộ. Trƣờng hợp mƣa nhiều ngày, ao lắng không đủ chứa, một phần thoát ra hệ thống thoát 

nƣớc chung tại khu vực phía Nam khu mỏ.

ự án có 01 điểm thoát nƣớc mƣa ra ngoài môi trƣờ ọa độ

ậ ại điểm thoát nƣớc mƣa: Tự ả

Sơ đồ thu gom thoát nƣớc mƣa:

Nƣớc mƣa chảy Nƣớc mƣa chảy tràn trên 
khu khai trƣờng

Tuyến cống thoát 
nƣớc

Ao lắng 1.215,0 m

Hệ thống thoát nƣớc 
chung khu vực

Tuần hoàn tái sử dụng
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. Sơ đồ mạng lưới thu gom thoát nước mưa

1.2. Thu gom, thoát nƣớ ả

Sơ đồ tổng xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực mỏ:

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt

Chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại mỏ (chỉ phát sinh nƣớc 

thải từ hoạt động rửa tay chân và nƣớc thải vệ sinh. Do không tổ chức nấu ăn tại dự án 

nên không phát sinh nƣớc thải loại này) đƣợc thu gom và xử lý bằng 01 nhà vệ sinh di 

động. Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý hằng ngày.

Sơ đồ ổ ử nướ ả ệ ạ ự ỏ

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải công nghiệp
 Nƣớc thoát mỏ tại khu vực khai thác, khai trƣờng. Nƣớc tại mỏ dƣợc tháo khô 

bằng hình thức tự chảy. Hoạt động tháo khô mỏ không diễn ra thƣờng xuyên, chỉ phát 

sinh nƣớc thải vào những ngày mƣa lớn.

 Lƣu lƣợng nƣớc tháo khô mỏ (Lƣu lƣợng lớn nhất):

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn sản xuất đƣợc 

tính theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn (Tiêu chuẩn 7957 2008 Thoát nƣớc – mạng 

lƣới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế. Công thức tính toán nhƣ sau:

Trong đó:

ện tích lƣu vự ế ố ụ ụ

Cƣờng độ mƣa tính to

ệ ố ả ọ đố ớ ệ ệ ệ ố

ảy đƣợ ự ọ ự ảng dƣới đây:

Bảng 3. : Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

Tính chất bề mặt thoát nƣớc
Chu kỳ lặp lại trận mƣa tính toán P (năm)

Mặt đƣờng atphan

Mái nhà, mặt phủ bêtông

Mặt cỏ, vƣờn, công viên (cỏ chiếm dƣới 

Cống thoát nƣớc 
(Kích thƣớc 

 

Ao lắng
(Thể tích 1.215,0m

 

Tuần hoàn tái sử 
dụng để phun 
nƣớc dập bụi

 

Nƣớc 
khô mỏ

Nƣớc thải sinh hoạt
của CBCNV 

01 Nhà vệ sinh di 
động  

Hợp đồng với đơn vị 
chức năng thu gom đƣa 
đi xử lý theo quy định
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Độ dốc nhỏ 1

Độ dốc trung bình 2

Độ dốc lớn

ồ Thoát nướ ạng lướ

Cƣờng độ mƣa đƣợ ứ

+

+
=

Trong đó:

Cƣờng độ mƣa (l/s.ha);

ờ ả mƣa (

ỳ ặ ạ ận mƣa tính toán (năm); P= 5,0

ố xác định theo điề ện mƣa của địa phƣơng, có thể ọ

ụ ụ – ả ủ ẩ Thoát nƣớ – ạng lƣới lƣớ

– ẩ ế ế ụ ới đị ỉ

ờ ảy mƣa: t=180p.

ậ ổng lưu lượng nước mưa chả ự khai trườ ủ ỏ

ố ệu mƣa cầ ỗ ờ ắ ừ 20 đến 25 năm bằng máy đo mƣa 

ự ời gian mƣa tối đa là 150 – ậy lƣợng mƣa lớ ấ ả ự

khai trƣờ

(3h mưa) /ngày có lượng mưa lớ ấ

Với lƣu lƣợng nƣớc mƣa lớn nhất trong thời gian mƣa tối đa 3 giờ là 702m3. Hàm 

lƣợng các chất ô nhiễm bị cuốn theo nƣớc mƣa chủ yếu trong giờ đầu tiên của trận mƣa, 

lƣu lƣợng là 234m3/h. Ao lắng có dung tích 1.215,0 m3, chia thành 03 ngăn với dung tích 

mỗi ngăn là 405,0 m3 đảm bảo chứa và lắng trong thời gian 1,73 h sau trận mƣa. Nƣớc 

tháo mỏ sau xử lý tại ao lắng đƣợc tận dụng phun nƣớc dập bụi khu vực khai trƣờng và 

dây chuyển nghiền, sàng, không thải ra môi trƣờng. Trong trƣờng hợp mƣa kéo dài, nƣớc 

tại ao lắng đầy sẽ chảy tràn từ ngăn số 3 ra hệ thống thoát nƣớc chung khu vực phía Nam 

dự án.

ử lý nƣớ ả

ử lý nướ ả ạ

Chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của công nhân làm việc đƣợc thu gom và xử lý bằng 

01 nhà vệ sinh di động. Nhà vệ sinh di động có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: Kích thƣớc 

phủ bì: (C x R x S) cm = (260 x 90 x 135)cm; Kích thƣớc lọt lòng mỗi buồng: (Cx R x S) 

cm = (200 x 85 x 100) cm; Dung tích: bồn nƣớc là 400 lít và bồn phân là 1.200 lít; Nội 
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thất (gồm: 01 bàn cầu bằng men sứ với hệ thống nút  xả cơ. Sàn lót đá hoa cƣơng nhân 

tạo chống thấm; 01 Lavabo có vòi rửa tay và gƣơng soi; 01 móc treo quần áo; 02 Đèn 

chiếu sáng (trong – ngoài); 01 quạt thông gió; 01 khóa có chìa và 01 hộp đựng giấy vệ 

sinh) đặt cạnh nhà bảo vệ. Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý 

với tần suất 01 lần/ngày..

ử lý nướ ả ệ

Ao lắng có thể tích 1.215,0 m3 (Kích thƣớc: DxRxS= 30mx13,5mx3,0m), thành và 

đáy đƣợc xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép chống thấm. Ao lắng đƣợc chia thành 

03 ngăn nối tiếp nhau bằng ống PVC D90, ngăn 01 có thể tích 405m3 (Kích thƣớc 

DxRxS=13,5x10x3m), ngăn 02 và 03 có thể tích 405m3 (Kích thƣớc 

DxRxS=20x6,75x3m). Nƣớc thải sau xử lý tại ngăn số 03 đƣợc tận dụng để tuần hoàn tái 

sử dụng vào mục đích phun nƣớc dập bụi. Trong trƣờng hợp mƣa kéo dài, nƣớc tại ao 

lắng đầy sẽ chảy tràn từ ngăn số 3 ra hệ thống thoát nƣớc chung khu vực phía Nam dự án 

bằng đƣờng ống PVD D110. Tọa độ điểm xả X=2216054, Y=585279.

ả ử ủ ự

ố ga thoát nƣớ ắ

ệ ử ụ ả

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình khoan lỗ mìn.

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: khẩu trang, kính chống bụi, gang 

tay, quần áo bảo hộ,...

 Tiến hành phun nƣớc dập bụi tại khu vực khoan.

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ quá trình nổ 

mìn.

 Thực hiện đúng kỹ thuật trong khoan nổ mìn, nâng cao hiệu quả và an toàn lao 

động trong quá trình nổ mìn;

 Tổ chức nổ mìn theo lịch cố định 2 ngày/lần và tuân thủ đúng thời gian nổ mìn. Đặc 

biệt chủ đầu tƣ thống nhất thời gian nổ mìn. Phối hợp với chính quyền địa phƣơng và các 

đơn vị lân cận về kế hoạch, thời gian nổ mìn để thống nhất quản lý.
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 Việc nổ mìn tùy theo địa hình bố trí công nhân đốt mìn với thời gian an toàn nhất, 

bố trí ngƣời gác, biển báo cờ đỏ,… phải tổ chức báo khu vực nguy hiểm trƣớc khi đốt, vị 

trí tập kết công nhân sau khi đốt ẩn nấp an toàn, sau khi nổ ít nhất 15 phút mới tiến hành 

kiểm tra để có biện pháp xử lý những lỗ không nổ.

 Mỗi công nhân đƣợc trang bị bảo hộ lao động nhƣ: quần áo bảo hộ, khẩu trang, 

găng tay...

 Công ty cam kết sử dụng vật liệu nổ đúng theo quy định về phƣơng pháp cũng 

nhƣ thời gian . Tránh nổ mìn vào thời điểm gió mạnh để hạn chế phát tán bụi đi xa.

 Sử dụng công nghệ nổ mìn điện để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến 

con ngƣời cũng nhƣ công tác an toàn lao động.

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động bốc xúc, trút  đổ 

đá sau nổ mìn về khu chế biến và đất đá thải về khu vực tập kết

 Tại khu vực tuyến tiếp nhận đá công ty bố trí 4 béc phun tự động liên tục; Hệ 

thống dàn phun tự động liên tục trong suốt quá trình sản xuất; Sử dụng máy bơm và 

đƣờng ống để bơm cấp nƣớc cho quá trình phun ẩm giảm bụi..

 Thực hiện phun nƣớc liên tục trong quá trình sản xuất trừ những ngày mƣa.

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng

d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi dọc tuyến đường vận 

chuyển đá từ khu vực khai thác về khu chế biến.

 Thƣờng xuyên tu sửa, bảo dƣỡng tuyến đƣờng nội bộ mỏ.

 Chủ đầu tƣ sử dụng xe bồn chứa nƣớc kết hợp với đƣờng ống mềm tƣới 

nƣớc với tần suất 2 lần/ngày trên tuyến đƣờng vận chuyển đá từ khu vực khai thác về 

trạm nghiền sàng và đất đá thải về bãi tập kết vào những ngày nắng và khô hanh có thể 

tăng tần suất tƣới lên 4 lần/ngày. Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ Ao lắng hoặc nƣớc giếng 

khoan tại khuôn viên mỏ.

 Tiến hành thu dọn đất đá rơi trên đƣờng vào cuối ngày làm việc.

 Các phƣơng tiện vận tải và máy móc phục vụ sản xuất cần phải tuân thủ quy trình 

kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, định kỳ đƣợc bảo dƣỡng nhằm tăng hiệu suất, 

giảm phát thải.

 Phối hợp với các đơn vị khai thác gần khu vực dự án chung tuyến đƣờng vận 

chuyển đi tiêu thụ (tuyến đƣờng Công Thanh) phun nƣớc để giảm thiểu bụi.

e. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động nghiền sàng.

 Tại dây chuyền nghiền sàng đá và cát bố trí hệ thống phun ẩm liên tục trong suốt 

thời gian vận hành để giảm bụi, Công ty bổ trí hệ thống phun ẩm giảm bụi tại bộ phận 

cửa tiếp liệu, đập hàm, băng tải và đầu rót sản phẩm (4 đầu rót sản phẩm); mỗi vị  trí sẽ 

bố trí 1 béc phun.
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 Nƣớc đƣợc lấy nƣớc qua 01 máy bơm (có lƣu lƣợng phun 3m3/h) từ Ao lắng tại 

ngăn lắng số 2 qua hệ thống đƣờng ống PVC đƣờng kính 27mm lên téc chứa nƣớc có thể 

tích 2m3. Sau đó, nƣớc từ téc chứa nƣớc qua bơm tạo áp và đƣợc phân bổ đến các vị trí 

phun dập bụi bằng đƣờng ống dẫn mềm. Nƣớc đƣợc bơm liên tục trong suốt quá trình 

nghiền sang. Sơ đồ nguyên lý hệ thống chống bụi cho hoạt động nghiền sàng nhƣ sau:

Sơ đồ cấp nước chống bụi hoạt động nghiền sàng

v ố ỹ ậ ủ ệ ố ử

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi tại khu vực nghiền sàng

Thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật

Máy bơm
Công suất máy: 1HP/380V/50Hz;

Lƣu lƣợng: 3m

Téc nƣớc

Thể tích chứa nƣớc:

Vật liệu: Nhựa

trụ

Giàn phun sƣơng

h thƣớc: ɸxL

Vật liệu: 

Màu sắc: Màu đen

Lỗ phun sƣơng: 4 lỗ phun

bơm nƣớc cấp liệu loại

lắng

Bơm

tạo
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ả ả ể ả ủ ự

 Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng, thay thế các chi tiết máy hƣ hỏng.

 Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhƣ quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay... cho 

công nhân trực tiếp sản xuất.

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng 

tay... Lƣợng và chủng loại bảo hộ lao động trong giai đoạn khai thác, chế biến.

f. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi và khí thải của máy móc 

khai thác và phương tiện vận chuyển.

 Bảo dƣỡng, thay thế thƣờng xuyên các thiết bị hay chuyển động và dễ bị mài 

mòn, tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và các lịch bảo dƣỡng để giảm ô nhiễm không khí; 

 Tắt hoặc giảm tốc độ các thiết bị máy móc không sử dụng thƣờng xuyên giữa các 

chu kỳ làm việc;

 Giảm bớt số lƣợng thiết bị hoạt động đồng thời, hạn chế sử dụng cùng một lúc 

trên công trƣờng nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn và rung lớn cùng vào một 

thời điểm để tránh tác động của cộng hƣởng tiếng ồn cũng nhƣ độ rung; 

 Không chuyên chở hàng hóa vƣợt trọng tải quy định; 

 Thƣờng xuyên bơm nƣớc tƣới ẩm khi xuất bán sản phẩm trong thời gian nắng 

nóng, hanh khô

ện pháp lƣu giữ ử ấ ả ắn thông thƣờ

3.1. Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.

Chất thải rắn sinh hoạt tại mỏ phát sinh 15kg/ngày (tƣơng đƣơng 3,96 tấn/năm) 

đƣợc thu gom về 02 thùng phuy thể tích 200,0 lít để lƣu chứa.

Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày vào thùng phuy chứa chất thải dung tích 200 

lít đƣợc đặt tại khu vực nhà điều hành và hợp đồng với Công ty TNHH xây dựng thƣơng 

mại Thanh Hóa đến thu gom và vận chuyển đi xử lý với tần suất 2 lần/tuần.

3.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do CTR từ quá trình khai thác.

Toàn bộ đá rơi vãi từ quá trình vận chuyển nội mỏ và tại trạm nghiền sàng sẽ đƣợc 

Công ty phân loại theo kích cỡ, phẩm chất, tận dụng vào việc san gạt mặt bằng, cải tạo  
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tuyến đƣờng giao thông nội bộ và tận dụng làm nguyên liệu   sản xuất đá base, cát nghiền 

xuất bán ra thị trƣờng.

Đối với chất thải rắn khi chặt phá lớp phủ thực vật để giải phóng mặt bằng khai 

thác có khối lƣợng 1.000kg/năm, chủ đầu tƣ bố trí khu tập kết tạm có diện tích 4m2 (KT: 

2,0x2,0m) cạnh nhà bảo vệ và chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải tại địa phƣơng 

cùng chất thải rắn sinh hoạt.

ện pháp lƣu giữ ử ấ ả ạ

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại: Chất thải rắn phát 

sinh chủ yếu là giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc quy, can nhựa đựng 

xăng dầu,.... đƣợc chủ đầu tƣ thu gom vào 02 thùng phuy chứa dung tích 200 lit/thùng có 

nắp đậy, dán nhãn mác theo đúng quy định để chứa đựng chất thải dính dầu mỡ để lƣu trữ 

tại khu vực lƣu chứa chất thải nguy hại có diện tích 9,0 m2 tại khu vực khai trƣờng (kích 

thƣớc BxL=3,0x3,0m). Khu vực có kết cấu vì kèo thép, mái lợp tôn, tƣờng bao bằng tôn 

đặt cạnh khu nhà bảo vệ của mỏ.

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải lỏng nguy hại: Lƣợng dầu thải 

phát sinh đƣợc chủ đầu tƣ thu gom vào 01 thùng phuy chứa 200 lit/thùng có nắp đậy, dán 

nhãn mác theo đúng quy định tại khu vực lƣu chứa CTNH có diện tích diện tích 9,0 m2 

tại khu vực khai trƣờng (kích thƣớc BxL=3,0x3,0m). Khu vực có kết cấu vì kèo thép, mái 

lợp tôn, tƣờng bao bằng tôn, nền bê tông chống thấm, có gờ ngăn ngừa sự cố rò rỉ chất 

lỏng ra môi trƣờng bên ngoài; có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy

 Khối lƣợng chất thải nguy hại đƣợc thu gom vào các thùng chứa có dán nhãn 

mác đúng quy định và định kỳ 06 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng (Công ty TNHH 

Môi trƣờng Ngôi Sao Xanh) đƣa đi xử lý.

Bảng . Khối lƣợng CTNH phát sinh tại dự án

Trạng thái tồn tại ố lƣợng 
(kg/năm)Rắn Lỏng

Bóng đèn huỳnh quang

Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải

Bao bì mềm có chứa hoặc bị 
nhiễm các thành phần nguy 
hại

Bao bì cứng thải bằng kim 
loại

Bao bì cứng thải bằng nhựa

Giẻ lau dính dầu  mỡ thải

Pin, ắc quy chì thải

Tổng
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ệ ả ể ế ồn, độ

 Tiếng ồn do nổ mìn:

+ Nạp thuốc nổ và bua vào lỗ mìn đúng kỹ thuật, việc nạp thuốc nổ và bua không 

đúng kỹ thuật sẽ gây ra hiện tƣợng phụt lỗ mìn, không những làm giảm hiệu quả nổ mìn 

mà còn tạo ra tiếng nổ rất lớn.

+ Lựa chọn thời điểm nổ mìn hợp lý và đƣợc chủ đầu tƣ thoả thuận với chính 

quyền địa phƣơng. Đồng thời, thông báo rộng rãi cho công nhân và nhân dân trong vùng 

bằng loa truyền thanh của xã.

 Tiếng ồn do hoạt động nghiền sàng, máy móc bốc xúc, vận chuyển sản phẩm:

+ Yêu cầu các chủ phƣơng tiện kiểm tra thiết bị thƣờng xuyên và đảm bảo chế độ 

kiểm định, bảo dƣỡng xe máy theo đúng định kỳ quy định.

+ Lắp đặt các dây chuyền nghiền sàng đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Mỗi công nhân tham gia khai thác và chế biến đƣợc trang bị 1 bộ bảo hộ lao 

động nhƣ: bông tai, nút tai thích hợp...

 Tiếng ồn từ quá trình khoan lỗ mìn

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia vào hoạt động khoan lỗ 

mìn.

+ Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị khoan để đảm bảo hiệu quả trong quá 

trình sử dụng và giảm tiếng ồn phát sinh.

 Bố trí thời gian thi công hợp lý để không ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời lao 

động trong khu mỏ và đặc biệt là không để ảnh hƣởng đến các đơn vị khác đang hoạt 

động gần khu vực này.

 Giảm bớt số lƣợng thiết bị hoạt động đồng thời, hạn chế sử dụng cùng một lúc 

trên công trƣờng nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn và rung lớn cùng vào một 

thời điểm để tránh tác động của cộng hƣởng tiếng ồn cũng nhƣ độ rung; 

 Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công phù 

hợp để đạt mức ồn, rung tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

27:2010/BTNMT; 

 Trang bị  bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trƣờng sẽ đƣợc trang 

bị trang thiết bị hạn chế hoặc chống ồn nhƣ mũ bảo hiểm, chụp tai.

Một số dụng cụ bảo hộ độ chống ồn
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. Phƣơng án phòng ngừ ứ ự ố môi trƣờ ậ

ử ệ ự án đi vào vậ

7.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng hệ thống xử lý nước thải

 Định kỳ nạo vét hệ thống đƣờng thoát nƣớc, hố ga để tăng khả năng thoát nƣớc 

và lắng loại bỏ các chất bẩn;

 Định kỳ nạo vét ao lắng để đảm bảo khả năng lƣu chứa và loại bỏ các chất cặn 

lắng.

 Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ công trình xử lý nƣớc thải và hệ 

thống thoát nƣớc thải.

7.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng hệ thống xử lý khí thải

 Trƣờng hợp phát hiện sự cố hƣ hỏng các thiết bị phun nƣớc dập bụi, ngay lập tức 

kiểm tra và khắc phục sự cố sớm nhất.

 Có cán bộ vận hành đƣơc đào tạo kiến thức về nguyên lý và hƣớng dẫn vận hành 

hệ thống, hƣớng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị.

 Các biện pháp khắc phục sự cố đƣợc lƣu trữ ở dạng văn bản và đƣợc hƣớng dẫn 

cho cán bộ phụ trách. Trƣờng hợp không khắc phục đƣợc ngay phải dừng hoạt động của 

trạm nghiền sàng để sửa chữa khắc phục.

7.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro khác

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố sạt lở bờ moong khai thác.

Khi phát hiện bề mặt bờ moong khai thác có dấu hiệu nứt nẻ nhiều (có thể do  xói 

mòn) nguy cơ dẫn đến sạt lở bờ thì bộ phận khai thác sẽ điều động ngƣời công nhân và 

máy móc, thiết bị đang hoạt động dƣới khai trƣờng đến nơi an toàn. Sau đó, tổ chức 

đánh sập các vị trí có nguy cơ sạt lở này.

Trƣờng hợp xảy ra sự cố sạt lở bờ moong thì tổ khai thác phải dọn dẹp gọn gàng 

khu vực sạt lở, cạy hết các khối đất, đá nứt nẻ còn sót lại trên bề mặt moong, cũng nhƣ 

các khối đá treo trên vách bờ moong để tránh nguy cơ chúng rơi xuống khai trƣờng gây 

nguy hiểm cho ngƣời và thiết bị.

Chủ đầu tƣ quan tâm đến các biện pháp kỹ thuật an toàn trong suốt quá trình khai 

thác mỏ, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây sự cố nguy hiểm bất ngờ. Thƣờng xuyên quan sát 

vách moong để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn để có biện pháp phòng tránh nguy cơ 

trƣợt lở bờ moong.

Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng ngay mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố 

cho toàn mỏ. Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời lao động và 

thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sạt lở, tiến hành gia cố lại bờ 

moong bị sạt lở.

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tai nạn lao động.

 An toàn về khoan:
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+ Phải tiến hành lập hộ chiếu trên bản đồ tỷ lệ 1/500. Quy trình đo vẽ địa hình, lập 

hộ chiếu khoan, cắm mốc giao cho máy thực hiện trong khoảng thời gian không quá 1 

tuần đối với các khu vực không có máy xúc hoạt động.

+ Với các khu vực có máy xúc hoạt động phải thƣờng xuyên cập nhật sự thay đổi địa 

hình vào bản đồ hiện trạng đảm bảo tính chính xác cao nhất của hộ chiếu.

+ Hộ chiếu khoan lập phản ánh đủ các thông số của hộ chiếu, bao gồm: Thứ tự lỗ 

khoan, số lỗ khoan, khoảng cách giữa các lỗ khoan, khoảng cách giữa các hàng lỗ 

khoan, khoảng cách an toàn từ mép tầng tới hàng lỗ khoan đầu tiên, chiều sâu từng lỗ 

khoan...vv. Dùng máy trắc địa cắm mốc giao đơn vị thi công, sau khi khoan xong cập nhật 

lại vị trí và đo kiểm tra chiều sâu các lỗ khoan theo thực tế, nếu sai số vƣợt quá trị số 

cho phép thì phải yêu cầu khoan lại.

+ Trang bị phòng hộ cho công nhân khoan nhƣ: dây bảo hộ, quần áo bảo hộ…

+ Tập huần an toàn cho công nhân trƣớc khi vào làm việc tại mỏ;

+ Trang bị dây an toàn, hệ thống cọc néo đối với ngƣời làm việc trên cao.

 An toàn về công tác nổ mìn:

+ Hộ chiếu nổ mìn phải đƣợc lập trên cơ sở hộ chiếu khoan và tiến hành thi 

công theo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật đã lập.

+ Thực hiện nổ mìn theo đúng phƣơng án đƣợc thẩm duyệt, không nổ mìn ngày 

mƣa bão, lắp đặt biển báo, biển cấm khu vực nổ mìn.

+ Tuân thủ đầy đủ các quy định trong QCVN 01:2019/BCT. Đảm bảo khoảng cách 

an toàn trong nổ mìn tại mỏ: Với ngƣời 300m, với thiết bị 150m.

+ Chỉ sử dụng VLN do nhà nƣớc cung ứng và cho phép sử dụng.

+ Không cho công nhân chƣa có chứng nhận đã tốt nghiệp kỹ thuật nổ mìn và 

chứng nhận về ATLĐ công tác nổ mìn vào làm việc ở bãi mìn.

+ Công nhân nổ mìn phải có sức khỏe tốt, mỗi năm phải khám sức khỏe ít 

nhất một lần, có đủ sức khỏe mới cho làm thợ mìn.

+ Khi nổ mìn cấm hút thuốc, cấm lửa trong phạm vi 100m.

+ Không quăng quật, xô đẩy các hòm chứa vật liệu nổ, ngƣời vào bãi mìn 

không đƣợc mang bật lửa, diêm bên ngƣời.

+ Nạp mìn phải dùng gậy tre, gỗ. Nạp thuốc nổ từng ít một, nén chặt thuốc nổ một 

cách nhẹ nhàng.

+ Khi nạp mìn không bẻ gập thỏi thuốc đã có cài kíp nổ. Tra kíp vào thuốc nổ phải 

dùng que bằng tre để dùi lỗ trƣớc.

+ Không kéo dây điện ra khỏi kíp điện

+ Dọn sạch đá cục quanh miệng lỗ khoan hoặc bên cạnh lƣợng thuốc trên mặt cục 

đá quá cỡ rồi mới chuẩn bị nổ mìn.

+ Xử lý mìn câm phải có phƣơng án đƣợc phê duyệt.

+ Không đƣợc cất dấu, tàng trữ VLN tại hiện trƣờng sản xuất, VLN dùng không 
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hết sau mỗi đợt nổ mìn phải đƣợc nhập kho kịp thời đầy đủ.

+ Khi có sự cố do nổ mìn đá văng vào ngƣời lao động: Công ty lập tức sơ cứu, đƣa 

ngƣời bị thƣơng đến bệnh viện gần nhất và chịu toàn bộ chi phí cứu chữa bệnh cho ngƣời 

lao động.

Trƣớc khi nổ mìn phải treo biển báo ghi giờ nổ mìn để cho công nhân và cán bộ 

trong khu vực dự án chủ động tránh xa khu vực nổ mìn.

 An toàn khâu bốc xúc:

+ Thực hiện đúng giới hạn kế hoạch và trình tự thi công theo hộ chiếu đã 

đƣợc phê duyệt.

+ Trong quá trình xúc nếu gặp sự cố mô chân tầng, đá treo trên gƣơng tầng, sụt 

lún, sạt lở..vv gây nguy hiểm cho ngƣời và thiết bị phải có biện pháp xử lý tạm thời và 

báo ngay cho ngƣời chỉ huy công trƣờng để tìm biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn.

+ Khi có những trận mƣa lớn kéo dài, có thể gây ra hiện tƣợng lũ quét, phải nghỉ 

việc, di chuyển thiết bị ra khỏi vùng có thể bị ảnh hƣởng của lũ.

+ Do khai thác với bờ mỏ có độ dốc lớn, nên phải thƣờng xuyên (nhất là sau 

các trận mƣa lớn) kiểm tra và quan trắc hiện tƣợng tụt lở bờ mỏ để có biện pháp xử 

lý kịp thời.

 An toàn về vận tải:

+ Các xe ô tô trƣớc khi làm việc đều phải kiểm tra an toàn, chỉ những xe đảm bảo 

đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định của Nhà nƣớc mới đƣợc đƣa vào làm việc. Khi 

hoạt động các lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật lệ giao thông, tuân 

thủ hƣớng dẫn của tài xế lái máy xúc về hiệu lệnh còi.

+ Hệ thống đƣờng vận tải phải thƣờng xuyên đƣợc duy tu bảo dƣỡng, đảm bảo 

đúng các thông số kỹ thuật theo thiết kế và quy phạm an toàn khai thác mỏ đã đƣợc các cơ 

quan chức năng ban hành đối với từng loại thiết bị sử dụng.

Niêm yết nội quy an toàn lao động đặc biệt đối với công nhân làm việc trên cao, 

nội quy an toàn vận hành máy móc, nội quy an toàn trong khai thác mỏ….

+ Đối với quá trình vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm cần sử dụng xe chở đúng trọng 

tải, phủ bạt, che chắn cẩn thận, lái xe tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật giao 

thông để giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

 An toàn lao động:

+ Thực hiện bồi dƣỡng hiện vật cho ngƣời lao động theo Thông tƣ số 25/2013/TT

BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động  TBXH.

+ Phân loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo Thông tƣ 

53/2016/TT BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động  TBXH. Sau khi phân loại 

thì tiến hành kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo Nghị định 

số 44/2016/NĐ CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ (Kiểm định lần đầu, kiểm định định 

kỳ).
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+ Phân loại đối tƣợng, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ lần đầu, định kỳ cho ngƣời sử 

dụng lao động và ngƣời lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ.

+ Xây dựng nội quy, quy trình vận hành thiết bị, trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân.

+ Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động.

+ Tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Thông tƣ số 

07/2016/TT BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động  TBXH.

+ Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho ngƣời lao động.

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố kho chứa VLNCN.

 Kho chứa thuốc nổ phải đƣợc xây tƣờng bao quanh để trong trƣờng hợp sự cố 

xảy ra sẽ ít tác động đến các công trình xung quanh.

 Kho phải có lỗ thông hơi và các cửa sổ để thông gió tự nhiên.

 Có các biển báo cấm lửa khu vực xung quanh kho chứa, ít nhất là 50m.

 Thƣờng xuyên kiểm tra chất lƣợng công trình và tiến hành sửa chữa kịp thời khi 

phát hiện hƣ hỏng, xuống cấp.

 Trang bị bể chứa cát, chứa nƣớc phòng chống cháy nổ tại kho VLNCN, trang bị 

bình chữa cháy tự động và xách tay.

 Thực hiện đo điện trở tiếp địa theo quy định;

 Kho chứa phải có hệ thống chống sét.

 Công tác sắp xếp VLNCN và phụ kiện trong kho phải thực hiện đúng quy chuẩn 

01:2019/BCT.

 Đối với mìn câm, kíp nổ,… không hoạt động sẽ đƣợc thu hồi chuyển cho đơn vị 

cung cấp xử lý theo quy định.

 Không hút thuốc, sử dụng các vật dụng có lửa trong quá trình vận chuyển vật 

liệu nổ công nghiệp từ kho chứa đến vị trí sử dụng.

 Trong quá trình vận chuyển thuốc nổ phải đƣợc tủ bạt màu lên thuốc nổ tránh 

nắng có thể dễ gây nổ.

d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố trong quá trình nổ mìn.

 Chấp hành nổ mìn theo đúng hộ chiếu đã đƣợc lập: hộ chiếu nổ mìn đƣợc lập 

chính xác và chi tiết cho mỗi lần nổ. Hộ chiếu phải đƣợc chỉ rõ lƣới lỗ khoan, các loại lỗ 

khoan, hƣớng lỗ khoan, khối lƣợng thuốc nổ, thứ tự nổ, khối lƣợng đá dự kiến, thời gian 

thi công dự kiến…

 Việc nổ mìn tùy theo địa hình bố trí công nhân đốt mìn với thời gian an toàn 

nhất, bố trí ngƣời gác, biển báo cờ đỏ,… phải tổ chức báo khu vực nguy hiểm trƣớc khi 

đốt, vị trí tập kết công nhân sau khi đốt ẩn nấp an toàn, sau khi nổ ít nhất 15 phút mới tiến 

hành kiểm tra để có biện pháp xử lý những lỗ không nổ.
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 Cần sử dụng chốt an toàn và các biện pháp đảm bảo an toàn và phối hợp với 

chính quyền địa phƣơng và các đơn vị cùng sản xuất trong khu vực.

 Sau từng đợt nổ mìn, dùng các thiết bị chuyên dụng: xè beng, búa tạ, và các dụng 

cụ khác để cậy đá, thu gom và cho rơi theo máng quy định xuống khu tập kết ở chân núi 

khi mặt bằng khai thác đã dọn sạch và tuyệt đối an toàn mới tổ chức bắn mìn khai thác 

đợt tiếp theo.

 Kiểm định thiết bị nổ mìn, nổ mìn theo đúng phƣơng án đƣợc phê duyệt.

 Không tiến hành nổ mìn vào những ngày mƣa bão.

 Cắm biển báo, biển cấm khu vực nổ mìn.

 Thông báo lịch nổ mìn đến UBND xã Hà Tân và các mỏ cùng khai thác trong 

khu vực núi Hang Lòn.

e. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố cháy nổ.

 Kiểm tra định kỳ công tác PCCC và yêu cầu CBCNV tuyệt đối tuân thủ các quy 

định về an toàn phòng cháy do các cơ quan chức năng ban hành.

 CBCNV làm công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ đƣợc 

học tập, kiểm tra sát hạch và hiểu biết về quy phạm an toàn vật liệu nổ.

 Thực hiện đúng qui trình vận hành của từng loại máy móc thiết bị và bảo dƣỡng, 

sửa chữa đúng kỳ và hợp lý.

 Thƣờng xuyên phát quang cây cỏ quanh khu vực dễ xảy ra cháy nổ nhƣ kho chứa 

VLNCN, trạm điện.

 Xây dựng phƣơng án PCCC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Trang bị các phƣơng tiện PCCC phù hợp tại các khu vực nhà điều hành, kho 

VLNCN, …và thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy chữa cháy đã đƣợc phê 

duyệt trong phƣơng án phòng chống cháy nổ. Các thiết bị PCCC đƣợc thể hiện trong 

bảng sau:

Bảng thiết bị chữa cháy tại mỏ

Công trình, thiết bị Số lƣợng Đặc Xuất xứ

Hệ thống bơm nƣớc Phun nƣớc dập lửa khi xảy
. Bơm có công suất Việt

chữa Dạng bột trọng lƣợng
Quốc

Bình chữa cháy Dạng bột trọng lƣợng
Quốc

thể Việt

Biển cấm lửa, cấm hút
thuốc Việt

Bể nƣớc Sử dụng nƣớc từ Ao lắng thể 
(Kích thƣớc 

Việt
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m) cấp
nƣớc chữa

Dụng cụ chữa cháy
xẻng, Việt

f. Biện pháp giảm thiểu tác động do ngộ độc thực phẩm.

 Để giảm thiểu tác động do sự cố ngộ độc thực phẩm đối với công nhân tại khu 

vực mỏ cần thực hiện các biện pháp sau:

 Đầu bếp phục vụ trong nhà ăn phải tham gia các lớp học nấu ăn và các khóa học 

về an toàn thực phẩm.

 Sử dụng găng tay dùng một lần khi cần tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.

 Khu vực ăn uống phải thoáng mát, sạch sẽ, có bồn rửa tay, số lƣợng ít nhất là 50 

ngƣời/bồn rửa. Tại khu vực nhà ăn cần bố trí nƣớc rửa tay tiệt trùng.

 Khu trƣng bày thực phẩm và bảo quản các thức ăn ngay cần đảm bảo vệ sinh 

sạch sẽ.

 Phải có nguồn nƣớc sạch sử dụng để chế biến thức ăn, cũng nhƣ vệ sinh các 

dụng cụ chế biến thực phẩm và chén đũa sạch sẽ sau khi sử dụng.

 Thức ăn phải rõ nguồn gốc; không đƣợc sử dụng các thực phẩm không đạt tiêu 

chuẩn để chế biến.

 Phải có tủ lạnh và tủ cấp đông để bảo quản thức ăn.

 Trong trƣờng hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm Chủ đầu tƣ phải đƣa ngƣời bệnh 

đến cơ sở y tế gần nhất để đƣợc khám, chữa bệnh kịp thời.

ế ạ ến độ ế ả ự ện phƣơng án cả ạ ụ ồi môi trƣờ

a. Phƣơng án: San gạt mặt bằng khu vực khai thác, phủ đất mầu trồng cỏ gừng, 

khu vực khai trƣờng san gạt mặt bằng phủ đất mầu trồng cây keo tai tƣợng Úc. 

b. Nội dung công việc: 

ả ạ ụ ồi môi trườ ự

ạ ỡ đá treo:

ỗ ầ ế ổ ủ đầu tƣ sẽ ế ể

ờ ầ ế ệ ị trí có nguy cơ sạ ở ẽ ế ủ ố ờ

ầ ậ ỡ đá treo trên bờ ầ ằm đả ảo an toàn cho ngƣờ ế ị

Khối lƣợng đá treo, đá vụn còn sót lại ở mặt tầng khai thác cuối cùng khoảng 10% 

khối lƣợng đá trong một đợt nổ mìn (công suất khai thác đá bằng nổ mìn 

/năm, số đợt nổ mìn trong năm là đợt nổ (đƣợc lấy theo TKCS ủ ự ố

lƣợng đá trong mộ ầ ổ ). Nhƣ vậy, lƣợng đá treo, đá vụ ả ọ

ả

ự ể ể

Để ệu đá cao, dễ ạ ở ả ểm đố ớ ạt độ ủa ngƣờ
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ố ế ể ằ ố

thép, kích thƣớ ớ ều dài đai bả ệ ờ ố

lƣợ ể ầ ế ớ ả ỗ

ạ đấ ự

San gạt mặt bằng: San gạt mặt bằng khu vực moong khai thác: (Đo đạc 

trên bản đồ kết thúc khai thác và đã đƣợc Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số : 

ạt đáy moong: Chiề ạ ối lƣợ ạ

Trong đó:

ối lƣợng đấ ả ạ ự

Khối lƣợng đất màu: 42.160m

ồ ỏ ừ ự

ản đồ ế ấ ệ

+ Do mái taluy có độ ố độ ố ớ ợ ệ ạ

đất để ồ ỏ ậ ỉ ế ồ ỏ ầ ệ

ớ ệ

ồ ỏ ộ ệ ồ ỏ ừ

đồ ự ế ầ ụ ụ

ả ạ ụ ồi môi trườ ực khai trườ

ờ ế ị ỏ ự

Theo kế hoạch, toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty đƣợc di dời ra khỏi khu vực. 

Chi phí này tính trên điều kiện thực tế, với khối lƣợng máy móc và quãng đƣờng từ mỏ 

đến trụ sở Công ty (tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung) khoảng km, sử dụng xe tải trọng 

tấn vận chuyển khoảng chuyến

ỡ ạ ụ ụ ợ

Các hạng mục công trình đƣợc xây dựng trên khu vực khai trƣờng. Sau khi kết thúc 

khai thác Công ty sẽ tiến hành tháo dỡ hết các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phía trên và 

bóc dỡ lớp bê tông cứng hóa dƣới mặt đất.

                        Bảng 4.2. Khối lƣợng tháo dõ các công trình 

Diện tích, kích 

thƣớc
Khối lƣợng tháo dỡ

Nhà bảo vệ

Quy mô 01 tầng; mái lợp tôn sóng, khung thép 

tiền chế;

hiều cao 3, ; tƣờng đơn dày 0,11m;

Khối lƣợng tháo dỡ: 

+ Tháo dỡ móng đá: 
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+ Tháo dỡ tƣờng bao xung quanh: 

– cửa ]x0,11m =

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 3,36m

+ Tháo dỡ  xà gồ: 0,022 tấn;

+ Tháo dỡ tô

+ Tháo dỡ nền xi măng: 9m

Kho chứa 

Khối lƣợng tháo dỡ:

+ Tháo dỡ  xà gồ: 0,022 tấn;

+ Tháo dỡ tôn tƣờng, tôn mái: 49,5m

+ Tháo dỡ nền xi măng: 9m

Hệ thống cấp 

điện

ối lƣợng tháo dỡ:

+ Cột: 5 cột;

+ Dây điện: 250m.

+ Tháo trạm biến áp 500KVA: 02 trạm

Cống thoát 

nƣớc

Phá dỡ cống D600 dài 204,3m và 07 hố ga 

thoát nƣớc: 

Khối lƣợng phá dỡ BTCT: 204,3 x (π x d x b) 

lắng 

Tháo dỡ lớp cứng hoá xung quanh ao lắng:

Khối lƣợng tháo dỡ tƣờng bao và đáy BTCT: 

Khối lƣợng thành + Khối lƣợng đáy = ((30m + 

Hệ thống 

nghiền sàng đá

Tháo dỡ bệ máy nghiền sàng đá: Khối lƣợng 

tháo dỡ 8m

Hệ thống 

nghiền cát

Tháo dỡ bệ máy nghiền cát: Khối lƣợng tháo dỡ 

hải

Tháo dỡ tƣờng bao bãi thải: 

Tƣờng bằng đá hộc: 

Trạm cân

Tháo dỡ trạm cân: 

Tƣờng bằng gạch: 

Các công trình cần được tháo dỡ như sau: 

Theo số liệu đã tính toán tại bảng 4.2  tổng khối lƣợng tháo dỡ các công trình nhƣ 

+ Tháo dỡ móng bằng đá hộc

+ Tháo dỡ xà gồ: 0,044 tấn;
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+ Tháo dỡ mái tôn: 63,0m

+ Tháo dỡ tƣờng bao xung quanh các công trình phụ trợ: 

+ Tháo dỡ kết cấu BTCT ao lắng, cống thoát nƣớc, bệ trạm nghiền sàng: 256,5 m

+ Tháo dỡ bê tông xi măng M250

+ Tháo dỡ cửa chính, cửa sổ: 

Tháo dỡ hệ thống cột đƣờng dây nối từ nguồn điện của xã về trạm biến áp 

của công ty.

+ Tháo dỡ hệ thống cột điện: với khoảng cách m; Sử dụng Cột điện đƣợc đổ 

bằng bê tông chữ H có chiều cao 4,5m để đỡ dây cáp điện từ đƣờng 10KVA vào đến  

trạm biến áp của Công ty. Mỗi cột cách nhau 50m. Công ty sử dụng cột bê tông đúc sẵn 

có đủ quy chuẩn vẩn chuyển về lắp đặt tại mỏ.

Khối lƣợng 1 cột bê tông đúc sẵn khoảng 150kg. Khối lƣợng cột bê tông cần tháo 

dỡ 150 x 

+ Tháo dỡ dây điện: Chiều dài tuyến đƣờng dây cáp điện: 

+ Tháo dỡ trạm điện: 02 trạm

                 Bảng 4.3. Tổng hợp khối lƣợng tháo dỡ công trình 

Hạng mục công việc Khối lƣợng Biện pháp thi công

Khối lƣợng tháo dỡ vực khai trƣờng

Phá dỡ tƣờng gạch Thủ công

Phá dỡ nền, móng XM không cốt thép Thủ công

Phá dỡ móng đá hộc Thủ công

Tháo dỡ cửa lớn, cửa sổ Thủ công

Tháo dỡ xà gồ 0,044 tấn Thủ công

Tháo dỡ Thủ công

Tháo dỡ kết cấu BTCT Thủ công

ỡ ệ ống điệ ạm điệ

Cột bê tông chữ H cao 4,5m Thủ công

Tháo dỡ dây cáp điện Thủ công

Tháo dỡ trạm điện ( trạm) Thủ công

ỡ ạ ề

ỡ ệ ố ề đá, 

ề
ấ

Thủ công: 10 công;

ấ ắ ống thoát nướ ực khai trườ

+ Lấp ao lắngt: diện tích 
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+ Lấp Cống thoát nƣớc khu vực khai trƣờng chiều dài 204,3m

Tổng thể tích đất cần san lấp ; Đất san gạt đƣợc lấy từ đất đá thải tại sân 

công nghiệp.

ạ ặ ằ ực khai trườ ồ

Khu vực khai trƣờng sau khi tháo dỡ các hạng mục công trình, di dời máy móc thiết 

bị sẽ đƣợc tiến hành san gạt mặt bằng. Với chiều dày san gạt là 0,3m; Khu vực khai 

trƣờng có diện tích . Khối lƣợng san gạt: Sử dụng nguồn đất đá tại 

khai trƣờng để san gạt mặt bằng

ế ủ đầu tƣ tiế ạ ồng cây keo tai tƣợ ạ

ự i trƣờng để đả ả ống xói mòn. Theo văn bả ố

ủ ở ệ ể ề ệc hƣớ ẫ

ế ế ồ ừng thì cây keo tai tƣợ ồ ớ ật độ ệ

ồ ƣợ ậ ố ầ ồ ệ

ối lƣợng đấ ầ ầ ấ ố để ồ ố

ớ ện tích khu khai trƣờ ậ ố ầ ồ

Theo văn bả ố ủ ở ệ

ề ệc hướ ẫ ế ế ồ ừng thì cây keo tai tượ

ồ ớ ật độ

ả ạ ụ ồi môi trườ ự ả

Bãi thải tại khu vực sân công nghiệp có diện tích khoảng m) để 

lƣu giữ chất thải phát sinh trong quá trình khai thác. Bãi thải đƣợc xây dựng tƣờng bao 

quanh, tƣờng có chiều cao khoảng rộng m. Khối lƣợng vật liệu cần 

háo dỡ là: 

Chi phí san gạt và trồng cây đƣợc tính toán trong chi phí cải tạo phục hồi môi 

trƣờng khu vực sân công nghiệp.

ả ạ ụ ồi môi trườ ự

ạ ệ ống thoát nướ ỏ

ổ ều dài mƣơng thoát nƣớ ọ ến đƣờ ạ ỏ ề

ống thoát nƣớ ề ộ ủ đầu tƣ tiế ạ ới độ

ả

Khối lƣợng cải tạo Cống thoát nƣớc là khoảng: 

Khối lƣợng nạo vét này đƣợc Công ty hợp đồng với các đơn vị thi công san lấp các 

công trình trong địa bàn để vận chuyển đi san lấp

ả ạo đườ ỏ

Tuyến đƣờng ngoài mỏ có chiều dài m, chiều rộng mặt đƣờng m là đƣờng cấp 

´



 45

phối nối từ mỏ ra đến đƣờng giao thông . Trong quá trình khai thác, hoạt động vận 

chuyển làm hƣ hại tuyến đƣờng tạo nên các ổ gà, mặt đƣờng lồi lõm,... Do vậy, khi kết 

thúc khai thác chủ đầu tƣ tiến hành làm mặt đƣờng cấp phối lớp trên để đảm bảo trả lại 

ền đƣờng nhƣ cũ. Công ty tiến hành rải đá cấp phối, tƣới nƣớc, san đầm chặt và bảo 

dƣỡng

Diện tích cần cải tạo tuyến đƣờng là: 

Sử dụng đá dăm có chiều dày 0, m để  tiến hành sửa đƣờng. Khối lƣợng đá dăm sử 

dụng:

ổ ợ ả ạ ụ ồi môi trườ

Các công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng đƣợc trình bày cụ thể trong bảng sau:

   Bảng 4.4: Tổng hợp các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

MÃ HIỆU NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐƠN 

VỊ
KHỐI 

LƢỢNG

Khu vực moong khai thác

Cậy gỡ đá treo bằng thủ công

Làm biển báo bê tông cốt thép, loại tam giác 

Chi phí xây dựng cột biển báo

San gạt mặt bằng

QĐ 10/2018 Mua đất màu

QĐ38 Trồng cỏ gừng

Khu vực sân công nghiệp

Phá dỡ tƣờng gạch

Phá dỡ nền móng xi măng không cốt thép 

Phá dỡ đá hộc 

Tháo dỡ cửa lớn, cửa sổ

Tháo dỡ xà gồ ấn

Tháo dỡ mái tôn

Tháo dỡ kết cấu BTCT

Vận chuyển đổ thải

Tháo dỡ cột  bê tông chữ H cao 4,5m ấn

Thực tế Tháo dỡ dây cáp điện

Thực tế Tháo dỡ trạm điện
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Thực tế

Tháo dỡ dây chuyền nghiền sàng

Thủ công

Thực tế Di dời máy móc thiết bị Chuyến

Lấp ao lắng, Cống thoát nƣớc trong khai 

trƣờng; 

San gạt mặt bằng khai trƣờng

QĐ 10/2018 Mua đất màu

QĐ38 Trồng cây keo tai tƣợng 

Khu vực bãi thải

Tháo dỡ tƣờng kè xung quanh bãi thải, 

tƣờng xây đá hộc.

Vận chuyển đổ thải

Khu vực xung quanh

Gia cố tuyến đƣờng ngoại mỏ

Nạo vét mƣơng thoát nƣớc

ụ ế ị ử ụng trong giai đoạ ả ạ ụ ồi môi trườ

Để ế ả ạ ụ ồ môi trƣờ ầ ử ụ ộ ố

nhƣ máy ủ ở ế ải, máy xúc, máy bơm nƣớ

Bảng 4.5: Danh mục thiết bị, nguyên liệu sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng 

Loại thiết bị
Số 

lƣợng
Tính năng kỹ thuật Xuất xứ

trạn

Thể tích gầu xúc 1,2m Nhật Bản

Sức tải 15 tấn Trung Quốc

Máy ủi Mã lực 110CV Nhật Bản

Cần trục ô tô Sức nâng 10 tấn Trung Quốc

Máy bơm nƣớc 3m uất 3,0KW Việt Nam

ế ạ ự ệ

4.3.1. Sơ đồ ổ ứ ự ệ ả ạ ụ ồi môi trườ

quá trình thực hiện chƣơng trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng khu mỏ, chủ 

đầu tƣ vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhƣ trong giai đoạn khai thác. Trong suốt thời gian 

tiến hành hoàn phục môi trƣờng, chủ đầu tƣ kết hợp với các cơ quan chức năng nhƣ: Sở 
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Tài nguyên Môi trƣờng, UBND huyện Hà Trung, UBND xã ,… để đƣợc hƣớng dẫn 

thực hiện, đồng thời giám sát, kiểm tra tiến độ và chất lƣợng công việc.

Hình 4.1: Sơ đồ ổ ứ ự ệ ả ạ ụ ồi môi trườ

ức năng củ ộ ận nhƣ sau:

+ Ban giám đố ỉ đạ ả ể ế ạch môi trƣờ

ộ ụ trách môi trƣờ ức năng giúp lãnh đạ ự

chƣơng trình quả ế ạ ự ệ ả ạ ụ ồ

trƣờ ủ ố ợ ự ệ ớ

ộ ụ trách môi trƣờ ị ệ

ể ề ến độ ự ệ ất lƣợ ổ

ức giám đị ả ạ ụ ồi môi trƣờ

ậ ế ạ ự ệ ừng giai đoạ ạt độ ủ ự ế ạ

tháng, quý, năm cho Giám đố

ế ểm tra, giám sát thƣờ ấn đề môi trƣờ ự

ố môi trƣờ ủ ộ ự ự

(4) Thƣờ ể ả ệ ả ạ ụ ồi môi trƣờng để

ị ờ ắ ụ ữ ự ố ả

Đầ ố ỉ đạ ệ ự ệ ế ợp đồ ề

ả ệ môi trƣờ ới các đơn vị có liên quan (giám sát môi trƣờ

ậ ộ ủ ồ

ệ ậ ình đã thi công đả ảo đúng thiế ế

ẩ ẩ ự ảo đả ất lƣợ

+ Đề xuất những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.

ế ạ ổ ức giám đị ả ạ ụ ồi môi trườ

các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng bổ sung; Chủ 

dự án sẽ tiến hành tổ chức giám định để kiểm tra khối lƣợng, chất lƣợng công việc đã thực 

hiện so với nội dung của dự án đã phê duyệt. Hội đồng giám định bao gồm: 

Sở Tài nguyên Môi trƣờng;

UBND huyện Hà Trung;

Giám đốc công ty

Giám đốc điều hành mỏ

Đội thi công cải tạo & 
tháo dỡ mặt bằng
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Kết quả giám định sẽ đƣợc thể hiện trong biên bản xác nhận hoàn thành các nội 

dung của phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng bổ sung làm cơ sở để thực hiện thanh 

quyết toán khoản tiền đã ký quỹ.

ả ả ả ệ ả ạ ụ ồi môi trườ

Sau khi kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng bổ sung, Công ty sẽ tổ chức quản lý và bảo vệ các công trình theo quy định và bàn 

giao lại cho địa phƣơng quản

ến độ ự ệ ả ạ ụ ồi môi trườ

Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng bổ sung tại mỏ đá vôi làm VLXD 

thông thƣờng tại  xã Hà Tân đƣợc thể hiện cụ thể trong bảng sau:
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c. Tiến độ thực hiện: Từ tháng 5/2049 đến tháng 7/2049

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng về phƣơng án, phục hồi môi trƣờng trong hoạt động khai thác khoáng sản. Thời g

quỹ đối với Dự án đầu tƣ xây dựng công trình nâng công suất khai thác đá vôi làm VLXD thông 

thƣờng tại xã huyện Hà Trung năm , số tiền ký quỹ lần đầu bằng 2 % tổng 

số tiền ký quỹ. 

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau khi nâng công suất khai thác mỏ đã tính 

toán tại bảng 4. đồng

Hiện tại Công ty TNHH Hoàng Tuấn đã thực hiện đóng tiền ký quỹ bảo vệ môi trƣờng 

với tổng số tiền là: đồng (Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ đƣợc đính kèm tại phụ 

lục). 

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng còn lại công ty phải thực hiện ký quỹ: 

đồng

Số lần ký quỹ lần:

+ Số tiền ký quỹ lần đầu đồng; Thời gian thực hiện việc ký quỹ lần 

đầu hông quá 30 ngày kể từ ngày đƣợc phê duyệt phƣơng án bổ sung

Mƣời lần tiếp theo, số tiền mỗi lần: đồng Việc ký quỹ từ lần thứ hai 

trở đi trong khoảng thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm quyền công bố chỉ 

số giá tiêu dùng của năm trƣớc năm ký quỹ

Số tiền nêu trên chƣa bao gồm yếu tố trƣợt giá sau năm 202 . Yếu tố trƣợt giá đƣợc xác 

định bằng số tiền ký quỹ hàng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trƣớc đó tính từ 

thời điểm phƣơng án đƣợc phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố 

của Tổng cục Thống kê cho địa phƣơng nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm 

quyền.

Đơn vị ậ ề ỹ

Tên đơn vị: Quỹ bảo vệ môi trƣờng Thanh Hóa.

Địa chỉ : 14 đƣờng Hạc Thành, thành phố Thanh Hó

501.10.00.0410752 tại Ngân hàng TM CP đầu tƣ và phát triển Việt Nam 

ộ thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm đị

đánh giá tác động môi trƣờ

Các công trình cơ sở ả ệ môi trƣờ ớ ệ

ĐTM đã đƣợ ệ ạ ết đị ố 292/QĐ UBND ngày 17tháng 01 năm 2024 Quyế

đị ề ệ ệ ế ả ẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờ ự

ấ ỏ đá vôi làm vậ ệ ựng thông thƣờ ạ

ệ ệ ủ ấ đƣợ ể ệ ả



P
h

ƣ
ơ

n
g
 á

n
 đ

ề
ấ

b
á
o
 c

á
o
 Đ

T
M

P
h

ƣ
ơ

n
g
 á

n
 đ

iề
ỉ

đ
ổi

 đ
ã 

đ
ƣ

ợ
ự

ệ
L

ý 
d

o
 đ

iề
ỉ

ắ

ể
K

íc
h
 t

h
ƣ

ớ

ế
ấu

: Đ
á 

h
ộ

ể
th

ƣ
ớ

ế
ấ

ố

Đ
iề

ỉn
h
 k

íc
h
 t

h
ƣ

ớ
ợ

ớ
i 

đị
ự

ỏ
ể

ớ
n
 h

ơ
n

p
h
ƣ

ơn
g
 á

n
 đ

ƣ
ợ

c 
đề

ất
 t

ro
n
g
 b

áo
 c

áo
 Đ

T
M

Ƣ
u
 đ

iể
ậ

ệ
ố

ị
ố

ớ
ấ

ừ
ạt

 đ
ộ

ổ
ạ

ỏ
ớ

ậ
ệu

 đ
á 

h
ộ

ốn
g
 th

o
át

 n
ƣ

ớ

ề
K

íc
h
 

th
ƣ

ớ

ế
ấ

ạ

ề
K

íc
h
 t

h
ƣ

ớ
ế

ấ
ố

Đ
iề

ỉn
h
 k

íc
h
 t

h
ƣ

ớ
ế

ấ
ố

để
đả

ả
ấ

lƣ
ợ

ỏ
ấ

ừ
ạt

 đ
ộ

ổ

Ƣ
u
 đ

iể
ậ

ệ
ố

ị
ố

ớ
ấ

ừ
ạt

 đ
ộ

ổ
ạ

ỏ
ớ

ậ
ệ

ạ

ứ
ấ

ả
ắ

ạ
ố

ƣ
ợ

ố
lƣ

ợ

ậ
ụ

ế
ị

ệ
ạ

Ƣ
u
 đ

iể
ứ

ứ
ớ

g
iú

p
 đ

ả
ả

ả
n
ăn

g
 l

ƣ
u
 c

h
ứ

ấ
ả

ạ
ạ

ỏ

ả
ệ

T
ƣ

ờ
ằn

g
 đ

á 
h

ộ
ự

ộ
đ
á 

từ
q

u
á 

tr
ìn

h
 k

h
ai

 t
h
ác

 đ
ƣ

ợ
ậ

ể
ề

ự
ền

 s
àn

g
 đ

ể
ế

ế
ại

 đ
á 

th
àn

h
 p

h
ẩ

ề



CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ Ị Ấ ẤY PHÉP MÔI TRƢỜ

ội dung đề ị ấp phép đố ới nƣớ ả

ồn phát sinh nướ ả

 Nguồn số 01: Nƣớc tháo khô mỏ khu vực khai thác và khu vực khai trƣờng có lƣu 

lƣợng là 234 m3/giờ (tƣơng đƣơng 702 m3/ngày.đêm – cơn mƣa lớn thƣờng kéo dài tối đa 

trong 03 giờ).

 Nguồn số 02: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh lƣu động có lƣu lƣợng lớn nhất là 

1,32 m3/ngày.đêm (đơn vị có chức năng, thu gom, xử lý, không thải ra môi trƣờng).

Lưu lượ ả nướ ả ối đa: 

Nƣớc thoát mỏ và nƣớc mƣa chảy tràn phát sinh tại cơ sở lƣu lƣợng 234 m3/giờ (cơn 

mƣa thƣờng kéo dài 3 giờ) chảy theo cống thoát nƣớc và chảy tràn trên bề mặt về ao lắng 3 

ngăn, sử dụng vào mục đích phun nƣớc dập bụi tại các trạm nghiền, sàng và tại khu vực khai 

trƣờng. Trong trƣờng hợp cơn mƣa kéo dài, nƣớc tại ao lắng đầy, nƣớc chảy tràn từ ngăn số 

3 ra hệ thống thoát nƣớc chung khu vực phía Nam dự án.

ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễm theo dòng nướ ả

Dòng nƣớc thải sau xử lý đạt – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải công nghiệp Giá trị C cột B, K . Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị 

giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nƣớc thải của Dự án đƣợc trình bày chi tiết tại 

Bảng sau:

Bảng 4. . Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải

Chất ô nhiễm Đơn vị á trị giới hạn cho phép

Tổng dầu mỡ khoáng

ị phương thứ ả nướ ả ồ ế ận nướ ả

 Vị trí xả thải: Nƣớc thải sau xử lý tại ngăn số 03 của ao lắng xả ra hệ thống thoát 

nƣớc chung khu vực phía Nam dự án có tọa độ xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục trung tâm 1050, múi chiếu 3o): X = 2216054; Y = 585279 (m)

 Phƣơng thức xả thải: 

+ Hình thức xả: Xả mặt.

+ Chế độ xả nƣớc thải: Xả gián đoạn tùy thuộc vào lƣợng mƣa, chỉ xả trong trƣờng 

hợp trời mƣa to và kéo dài.

 Nguồn tiếp nhanaj nƣớc thải: Mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực núi Hang Lòn 



thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung (tại góc phía Nam khu mỏ) → Nhánh sông Khe Rồng.

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ả

ội dung đề ị ản lý đố ớ ả

ủ đầu tƣ thự ệ ả ồ ả ạ ự ế ấ

lƣợng môi trƣờ ạ ự ự ằ ủ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi  giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc QCVN 03:2019/BYT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và QCVN 26:2016/BYT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu  giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

ồ

ồ ố ụ ả ừ ỗ ổ ổ

ồ ố ụ ả ừ ạ ề đá;

ồ ố ụ ả ừ ạ ề

ồ ố ụ ả ạ ự ổ ỏ

ả

ụ ộ ố ại nơi làm việ ồ ố ải đả ả ẩ

ỉ
Đơn 

ị
QCVN 

02:2019/BYT
QCVN 

03:2019/BYT
ụ μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

ụ ộ ố ả ồ ố ự ổ ỏ ải đả ả

ẩ

ỉ
Đơn 

ị

μg

μg/m

μg/m

ụ μg/m

Lưu lượ ả ả Không xác đị

ị trí, phương thứ ả ả ự ự ệ

+ Phƣơng thứ ả ả ự

ồ ế ậ ả ƣờ ự ự

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ế ồn, độ

a. Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn phát sinh do hoạt động khoan nổ mìn, nổ mìn.

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh khi hoạt động trạm nghiền, sàng.



+ Nguồn số 03: Máy móc, thiết bị vận chuyển vật liệu.

ị ế ồn, độ

 Nguồn số 01: tọa độ đại diện (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục trung tâm 

1050, múi chiếu 3o): X = 2143055; Y = 570384 (m).

 Nguồn số 02: tọa độ đại diện (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục trung tâm 

1050, múi chiếu 3o): X = 2143112; Y = 570580 (m).

 Nguồn số 03: tọa độ đại diện (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục trung tâm 

1050, múi chiếu 3o): X = 2143112; Y = 570580 (m).

c. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

ị ớ ạn đố ớ ế ồ ế ồ ải đả ảo đáp ứ ầ ề ả ệ

môi trƣờ – ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ

ờ ụ
ớ ạ

ầ ấ
ắ

đị ỳ
ừ ờ đế ờ ừ ờ đế ờ

ự ệ
ực thông thƣờ

ị ớ ạn đố ới độ rung: Độ ải đả ảo đáp ứ ầ ề ả ệ

môi trƣờ – ẩ ỹ ậ ố ề độ

ờ ụ
ớ ạ

ầ ấ
ắ

đị ỳ
ừ ờ đế ờ ừ ờ đế ờ

ự ệ
ực thông thƣờ

ội dung đề ề ả ấ ả ắ ạ ấ ả ệ

thƣờ ấ ả ạ ứ ự ố môi trƣờ

ủ ạ ối lƣợ

ối lượ ấ ả ạ

Bảng 4. . Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

TT Tên chất thải Khối lƣợng 
(tấn/năm)

ấ ỉ ắ ạ

ổ

ối lượ ấ ả ắ ệp thông thườ

Bảng 4. . Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh

TT Tên chất thải Số lƣợng 
(kg/năm)

Thực vật phát quang 

ổ



ối lượ ấ ả ắ ạ

Bảng 4. Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh

Trạng thái tồn tại Số lƣợng 
g/năm)Rắn Lỏng

Bóng đèn huỳnh quang

Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải

Bao bì mềm có chứa hoặc bị 
nhiễm các thành phần nguy 
hại

Bao bì cứng thải bằng kim 
loại

Bao bì cứng thải bằng nhựa

Giẻ lau dính dầu  mỡ thải

Pin, ắc quy chì thải

Tổng

4.2. Lƣu giữ ấ ả ắ ạ ấ ả ắ ệp thông thƣờ ấ

ả ạ

ế ị ệ ống, công trình lƣu giữ ấ ả ắ ạ

ế ị lưu chứ ứ ấ ả

ự lưu chứ Khu vực tập kết chất thải có diện tích 4,0m2 cạnh khu vực nhà bảo vệ

ế ị ệ ống, công trình lƣu g ữ ấ ả ắ ệp thông thƣờ

ạ

ự lưu chứ

ự ậ thu gom về khu vực tập kết chất thải có diện tích 4,0m2 cạnh khu 

vực nhà bảo vệ

ế ị ệ ống, công trình lƣu giữ ấ ả ắ ạ

ế ị lưu chứ

ự lưu chứ ự ứ ấ ả ệ (kích thƣớ

ấ ải đƣợ ạ ấ ả ại theo mã để lƣu chứa đúng quy đị

ế ế ấ ạ ự ự ƣu giữ ấ ả ạ ế ấ

ợp tôn, tƣờ ằ ề ố ấ ờ ngăn ngừ ự ố ỉ

ấ ỏng ra môi trƣờ ; có đầy đủ ế ị ụ ụ ữ

quy đị ủ ậ ề ữ

ế ề ừ ứ ự ố môi trƣờ

ủ đầu tƣ Xây dự ự ện phƣơng án phòng ngừ ứng phó đố ớ ự ố ỉ

ấ ầ ự ố khác theo quy đị ậ



ủ đầu tƣ thự ệ ệ ừ ự ố môi trƣờ ẩ ị ứ ự

ố môi trƣờ ổ ứ ứ ự ố môi trƣờ ụ ồi môi trƣờ ự ố môi trƣờ

theo quy đị ại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điề ậ ả ệ môi trƣờ

Chủ đầu tƣ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ

CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong Giấy phép môi 

trƣờng này.



CHƢƠNG V. KẾ Ả ẮC MÔI TRƢỜ ỦA CƠ SỞ

ế ả ắc môi trƣờng đị ỳ đố ới nƣớ ả

ấ ự ện chƣơng trình quan trắc đị ỳ ế

đị ố 292/QĐ UBND ngày 17tháng 01 năm 2024 Quyết đị ề ệ ệ ế ả

ẩm đị áo cáo đánh giá tác động môi trƣờ ự ấ ỏ đá vôi 

ậ ệ ựng thông thƣờ ạ ệ ệ

ỉ

ế ả ắ ụ ể nhƣ sau:



B
ản

g
 

. 
K

ết
 q

u
ả
 p

h
â
n

 t
íc

h
 c

h
ấ
t 

lƣ
ợ

n
g
 m

ô
i 

tr
ƣ

ờ
n

g
 n

ƣ
ớ

c 
m

ặ
t 

k
h

u
 v

ự
c 

d
ự

 á
n

C
h

ỉ 
ti

êu
 t

h
ử

 n
g
h

iệ
m

Đ
ơ

n
 v

ị
K

ết
 q

u
ả

C
ộ
t 

B

T
ổ

n
g
 d

ầu
 m

ỡ

ồ
ổ

ầ
ập

 đ
o
à
n
 F

E
C

, 
Đ

o
à
n
 M

ỏ
Đ

ị
ấ

T
ru

n
g
 t

â
m

 t
ư

 v
ấ

ền
 th

ô
n
g
 m

ô
i 

tr
ư

ờ

 Q
u
y 

ch
u
ẩn

 k
ỹ 

th
u
ật

 Q
u

ốc
 g

ia
 v

ề 
ch

ất
 lƣ

ợn
g
 n

ƣớ
c 

th
ải

 c
ô
ng

 n
gh

iệ
p
.

C
ộ
t 

B
: 

G
iá

 t
rị

 C
 c

ủ
a 

cá
c 

th
ô
n
g 

số
 ô

 n
hi

ễm
 t

ro
ng

 n
ƣ

ớ
c 

th
ải

 c
ô
n
g
 n

g
h

iệ
p
 k

h
i 

x
ả 

v
ào

 n
g
u
ồn

 n
ƣ

ớ
c 

k
h
ô

n
g
 d

ù
n

g
 c

h
o
 m

ụ
c 

đ
íc

h
 c

ấp
 n

ƣ
ớ

c 
si

n
h
 

h
o

ạt
.

N
h

ận
 x

ét
: 

S
o
 s

án
h

 k
ết

 q
uả

 p
h
ân

 t
íc

h
 c

h
ất

 l
ƣ

ợn
g
 n

ƣ
ớ

c 
p
h
ân

 t
íc

h
 v

ớ
i 

Q
C

V
N

 4
0

:2
0
11

/B
T

N
M

T
: 

Q
u
y
 c

h
uẩ

n
 k

ỹ 
th

uậ
t 

Q
uố

c 
g

ia
 v

ề 
ch

ất
 

lƣ
ợn

g 
nƣ

ớ
c 

th
ải

 c
ô
ng

 n
gh

iệ
p 

cộ
t 

B
 c

ho
 th

ấy
 c

ác
 t

h
ô
n
g

 s
ố 

p
h

ân
 t

íc
h
 đ

ều
 n

ằm
 t

ro
n
g 

g
iớ

i 
h
ạn

 c
h
o
 p

h
ép

.



ế ả ắc môi trƣờng đị ỳ đố ới nƣớ ả

ấ ự ện chƣơng trình quan trắc đị ỳ ết đị

ố 292/QĐ UBND ngày 17tháng 01 năm 2024 Quyết đị ề ệ ệ ế ả ẩ

định Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờ ự ấ ỏ đá vôi làm 

ậ ệ ựng thông thƣờ ạ ệ ệ

ỉ

ế ả ắ ụ ể nhƣ 

Bảng . Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án

Chỉ tiêu thử 
nghiệm

Đơn vị
Kết quả

Tiếng ồn
Độ rung

Bụi lơ lửng 

ồ ổ ầ ập đoàn FEC

Bảng . Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án

Chỉ tiêu thử 
nghiệm

Đơn vị
Kết quả

Tiếng ồn
Độ rung

Bụi lơ lửng 

ồ ổ ầ ập đoàn FEC ngày 28/6/2022)

Bảng . Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án

Chỉ tiêu thử 
ghiệm

Đơn vị
Kết quả

Tiếng ồn
Bụi lơ lửng 

Độ rung
ồ Đoàn Mỏ Đị ấ



Bảng . Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án

Chỉ tiêu thử 
nghiệm

Đơn vị
Kết quả

Tiếng ồn
Bụi lơ lửng 

ồ Đoàn Mỏ Đị ấ

Bảng . Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án

Chỉ tiêu thử 
nghiệm

Đơn vị
Kết quả

Tiếng ồn

Bụi lơ lửng 

ồ Trung tâm tư vấ ền thông môi trườ

K1: Khu vực khai thác số 1
K2: Khu vực khai thác số 2
K3: Khu vực khai trƣờng
 QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí 

(trung bình 1 giờ);

 (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

 ( ): Không quy định.

Nhận xét: Điều kiện vi khí hậu tại thời điểm quan trắc rất thuận lợi cho công tác đo 

đạc lấy mẫu không khí. Theo kết quả đo đạc và phân tích tại các vị trí lấy mẫu trong các đợt 

phân tích, chất lƣợng không khí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT.



CHƢƠNG V Ế Ạ Ậ Ử Ệ Ử

Ấ ẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜ Ủ Ự

Trên cơ sở đề ấ ả ệ môi trƣờ ủ ự ủ đầu tƣ đề ấ ế

ạ ậ ử ệ ử ấ ải, chƣơng trình quan trắc môi trƣờ

trong giai đoạ ự án đi vào vậ ế ạ ậ ử ệ ắc đị ỳ

đƣợc đề ấ ụ ể nhƣ sau:

ế ạ ậ ử ệ ử ấ ả ủ cơ sở

Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ, quy định về Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau 

khi đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng, dự án không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý khí thải.

Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ, quy định về Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau 

khi đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng, dự án không thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý nƣớc thải.

2. Chƣơng trình quan trắ ấ ả ự độ ục và đị ỳ) theo quy đị

ủ ậ

2.1. Chƣơng trình quan ắc môi trƣờng đị ỳ

Theo quy định của pháp luật tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 

08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan 

trắc nƣớc thải, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng, phát sinh nƣớc thải dƣới 500 m /ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện 

quan trắc định kỳ nƣớc thải.

Nhƣ vậ ự ộc đối tƣợ ải giám sát môi trƣờng theo chƣơng trình 

ắ ự độ ụ ấ ả

2. Chƣơng trình quan trắ ự độ ụ ấ ả

Theo quy định của pháp luật tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 

08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan 

trắc nƣớc thải, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng, phát sinh nƣớc thải dƣới 500 m /ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện 

quan trắc tự động, liên tục nƣớc thải.

Nhƣ vậ ự ộc đối tƣợ ải giám sát môi trƣờng theo chƣơng trình 

ắ ự độ ụ ấ ả



CHƢƠNG VII. KẾ Ả Ể Ề Ả Ệ MÔI TRƢỜ

ĐỐ ỚI CƠ SỞ

Ngày 13/9/2022 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thanh Hóa đã lập Biên bản vi phạm 

hành chính đối với Công ty TNHH Hoàng Tuấn với hành vi Khai thác khoáng sản vƣợt công 

suất đƣợc phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở 

lên (vƣợt 119,59%) tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Quy 

định tại: Điểm c, Khoản 5, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ CP ngày 24/3/2020 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản; 

đƣợc sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 18, Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nƣớc và khoáng sản; khí tƣợng thủy văn; 

đo đạc và bản đồ. Khung xử phạt đối với tổ chức (theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

36/2020/NĐ CP) từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng. Hình thức xử phạt chính: 

800.000.000 đồng. Đơn vị đã khắc phục sai phạm va tiến hành nộp phạt theo quy định.

Ngày 23/8/2023 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thanh Hóa đã lập Biên bản vi phạm 

hành chính số 14/BB VPHC đối với Công ty TNHH Hoàng Tuấn với nội dung “Nộp hồ sơ 

dề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng không đúng thời điểm quy định (Chủ tịch UBND tỉnh 

Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trƣờng tại Quyết định số 

2635/QĐ UBND ngày 03/8/2022, Tuy nhiên đến ngày 01/8/2023 Công ty TNHH Hoàng 

Tuấn mới nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng quy định tại Điểm a, khoản 2 Điều 

11 Nghị định số 45/2022/NĐ CP ngày 04/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trƣờng. Hình thức xử phạt chính: 25.000.000 

đồng. Đơn vị đã khắc phục sai phạm va tiến hành nộp phạt theo quy định.



CHƢƠNG VI Ế Ủ Ủ CƠ SỞ

ấ ế ội dung sau đây:

ế ề ự ủ ồ sơ đề ị ấ ấy phép môi trườ

ố ệ ữ ệu (nhƣ nguồ ễ ố ễ ải lƣợ ễ ủ

cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ ế ự ố ệ ống kê, đo đạ ự

ế ại cơ sở ờ ạt độ ức độ ậy và độ chính xác cũng nhƣ phù 

ợ ới cơ sở ờ ớ

ộ ố đánh giá tác độ ồ ả ủ ự án mang tính đị ặc bán đị

lƣợng do chƣa đủ ặc chƣa có số ệ ết để đánh giá. Nhƣng nhìn chung báo 

cáo đã đánh giá tƣơng đối đầy đủ các tác động và có độ ậ ầ ế ề tác độ ồ

ả ủ ự án, đồ ời đề ấ ự ệ ả ả thi để ạ ế các tác độ

ực đến môi trƣờ

ế ệ ử ấ ải đáp ứ ẩ ẩ ỹ ậ ề

trườ ầ ề ả ệ môi trườ

Môi trƣờ ự ệ đầy đủ ệ đã đề ất trong báo cáo, đả

ảo môi trƣờ ế ồn đạ ẩ ảnh hƣởng đế

đối tƣợ ự

Nƣớ ả ừ ự ẽ đƣợ ử lý đạ ộ –

ẩ ỹ ậ ố ề nƣớ ả ạ ộ –

ẩ ỹ ậ ố ề nƣớ ả ệp trƣớ ả ồ ế ậ

ự ện đầy đủ ệ ố ế ả ể ễ ụ ả

ạt độ ự án đố ới môi trƣờ ự

Chất thải rắn: thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thƣờng và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ 

các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ CP và Thông tƣ số 02/2022/TT

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường

Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trƣờng đƣợc phê duyệt.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

quá trình hoạt động dự án.

ậ ạ ử lý nƣớ ải theo đúng quy trình; thƣờ ể ả

dƣỡ ế ị ự ế ị ế

Thƣờ ể ệ ống thu gom và thoát nƣớ ả ử

ắ ẽ ảnh hƣởng đế ệ ậ ủ ạ ử lý nƣớ ả

Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lƣu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định của nhà nƣớc.

Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trƣờng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 

và ngƣời lao động;



Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công 

ƣớc Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm 

môi trƣờng;

Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ sự cố đối với 

các hệ thống xử lý nƣớc thải, ứng phó sự cố tràn dầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, 

khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.

Cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại môi trƣờng, sức khoẻ con ngƣời do những chất 

thải, sự cố môi trƣờng trong hoạt động vận hành của dự án.

Thƣờng xuyên vận hành công trình xử nƣớc thải, theo đúng quy trinh kỹ thuật, đảm 

bảo toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất đƣợc thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn/quy 

chuân quy định.

Cam kết tính đầy đủ, chính xác về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng.



Ụ Ụ



UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: /QĐ năm 

QUYẾT ĐỊNH
kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi Về việc phê duyệt 

trƣờng Dự án nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 
thông thƣờng tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

của Công ty TNHH Hoàng Tuấn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ ết đị ố 1149/QĐ ủ ỉ
ề ệ ủ ề ở Tài nguyên và Môi trườ ổ ứ ẩm đị

đánh giá tác động môi trườ ấy phép môi trường; phương án cả ạ ụ
ồi môi trườ ủ ự án đầu tư trên đị ỉ ộ ẩ

ề ủ ỉ

Căn cứ Văn bản số 1198/UBND-CN ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh 
Thanh Hoá về việc chấp thuận chủ trương nâng công suất khai thác mỏ đá vôi 
tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Hoàng Tuấn;  

Xét Văn bản số 12230/STNMT-BVMT ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Nâng công 
suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Lòn, 
xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá của Công ty TNHH Hoàng Tuấn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
55/Tr-STNMT ngày 12/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điề ệ ế ả ẩm đị đánh giá tác độ
trườ ủ ự ấ ỏ đá vôi làm vậ ệ ự
thông thườ (sau đây gọ ự ủ ấ (sau đây 
ọ ủ ự ự ệ ạ ệ ỉ

ớ ộ ầ ề ả ệ môi trườ
ết đị



Điề ủ ự ệ ự ện quy đị ại Điề ậ
ả ệ môi trường và Điề ị đị ố 08/2022/NĐ
ủ ủ quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật
và trước UBND tỉnh về kết quả thẩm định áo cáo đánh giá tác động môi 
trường của ự án nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 
thông thường của Công ty TNHH Hoàng Tuấn thực hiện tại núi Hang Lòn, xã 
Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

Điề ết đị ệ ự ể ừ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Chủ tịch UBND huyện , Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

Như Điều 3, QĐ;
Bộ TN MT (để b/c);

(để giám sát);

ưu

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đức Giang



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
Dự án nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng tại núi Hang Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá
của Công ty TNHH Hoàng Tuấn 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ của 

Chủ tịch UBND tỉnh

1. Thông tin về dự án

Tên dự án: Nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 
thông thường.

Địa điểm thực hiện dự án: Núi Hàng Lòn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Tuấn.

+ Người đại diện: Nguyễn Duy Nở Chức vụ: Giám đốc;

+ Địa chỉ liên hệ: Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Long 
Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Vị trí địa lý:

Khu vực
Điểm Hệ tọa độ VN

Kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3

Khu vực 

Khu vực 



Khu vực
Điểm Hệ tọa độ VN

Kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3

Khu vực 

khai trường 1

Khu vực 

khai trường 2

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

Phạm vi, quy mô: Tổng diện tích thực hiện dự án là , bao gồm: 

+ Diện tích khu vực khai thác 1: 54.612 

+ Diện tích khu vực khai thác 2: 6.488 

+ Diện tích khu vực khai trường 1: 10.700 

+ Diện tích khu vực khai trường 2: 3.000 

Công suất: 128 /năm

Thời gian khai thác: 11 năm 7 tháng.

1.3. Công nghệ khai thác 

Mỏ khai thác bằng phương pháp khai thác lộ thiên, ệ thống khai thác 
khấu theo lớp đứng cắt tầng, công tác xúc bốc vận tải thực hiện tại chân tuyến 
vận chuyển bằng ô tô đến khu vực chế biến

Quy trình công nghệ khai thác như sau: Bóc tầng phủ → Khoan nổ mìn 
→ Bốc xúc →  Vận chuyên → Trạm nghiền sàng → Tiêu thụ

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

1.4.1. Các hạng mục công trình chính

a. Các hạng mục công trình hiện hữu:

Cống thoát nước chiều dài 204,3m (kích thướ

Ao lắng dung tích (kích thước dài 30m, rộng 13,5m, sâu 3,0m).

Bãi thải ệ (kích thướ ộ



Kho chứa CTNH diện tích 9,0m

b. Các công trình xây dựng mới.

công 02 tuyến đường hào lên núi, tuyến 1 có chiều dài 236m, tuyến 2 
có chiều dài 225m.

1.4.2. Các hoạt động của dự án 

Hoạt động khai thác đá vôi làm VLXD thông thường gồm: Khoan, nổ 
mìn, xúc bốc, vận chuyển đá về trạm nghiền, vận chuyển tiêu thụ sản phẩ

Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại mỏ. 

Hoạt động sửa chữa máy móc trang thiết bị tại mỏ. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tƣ có khả năng 
tác động xấu đến môi trƣờng 

Các tác động môi trường chính của dự án trong giai đoạn khai thác như 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực khai thác, khu vực bãi thải.

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khoan, nổ mìn, xúc bốc, vận tải. 

Khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị khai thác, chế biến. 

Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh 
từ các hoạt động của Dự án. 

Quá trình nổ mìn, khai thác, vận chuyển đá nguyên khối, đá thả
sinh tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. 

Quá trình phát quang thảm thực vật, khai thác làm mất lớp phủ thực vật, 
ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực khai thác. 

Các rủi ro, sự cố do cháy nổ, trượt lở bờ mỏ, trượt lở bãi thải, tai nạn lao 
động. 

3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các 
giai đoạn của dự án đầu tƣ (giai đoạn vận hành dự án) 

3.1. Nước thải 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 0,76 m /ngày đêm. Thành phần 
chủ yếu là chất rắn lơ lửng (TSS), BOD , COD và tổng Nitơ (N), tổng Photpho 

Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa chảy tràn ngày mưa lớn nhất 
khoảng . Thành phần chủ yếu là bụi, đá, chất rắn lơ lửng. 

3.2. Bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khoan phá đá, từ hoạt động bốc xúc, 
từ hoạt động vận chuyển đất đá về khu vực trạm nghiền, từ hoạt động nghiền 
sàng, từ hoạt động vận chuyển đá thành phẩm đi tiêu thụ Thành phần chủ yếu 
là bụi, SO , CO,… 

3.3. Chất thải rắn thông thường 



Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 7 kg/ngày. Thành phần chủ yếu 
là túi nilon, vỏ chai, thủy tinh, thức ăn thừa, vỏ hoa quả,... 

Đất đá thải từ quá trình khai thác khoảng đá nguyên khối/năm

Ngoài ra, còn có lượng bùn thải phát sinh từ quá trình nạo vét hệ thống 
mương thu gom, thoát nước, hồ lắng.

3.4. Chất thải nguy hại (CTNH)

 Chất thải rắn nguy hại phát sinh gồm: Giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai 
đựng dầu nhớt, pin, ắc quy, nhựa... khối lượng khoảng 10 kg/tháng phát sinh từ 
hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc.

 Chất thải lỏng nguy hại chủ yếu là dầu máy khoảng 366 lít/năm.

3.5. Tác động không liên quan đến chất thải:

Tác động do nổ mìn: Tác động đến người và công trình, máy móc, thiết 
bị,… do đá văng trong quá trình nổ mìn.

Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ hoạt động nổ mìn, từ hoạt động xúc 
chuyển đá xuống bãi xúc và từ hoạt động di chuyển của thiết bị, từ hoạt động 
của các trạm nghiền sàng, thiết bị, máy móc khu mỏ.

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt tại khu vực khai trường được thu gom, xử lý bằng 01 
nhà vệ sinh di động (dung tích bồn nước là 400 lít, bồn phân là 1.200 lít); hợp 
đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý với tần suất 03 ngày/lần

Nước mưa chảy tràn: Nước trên các tầng khai thác → Cống thoát nước 
kích thướ → Ao lắng thể tích 1.215m (tự chảy) → Hệ 

thống mương thoát nước của khu vực chảy ra Nhánh sông Khe Rồng

4.2. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý bụi, khí thải 

Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai và thuốc nổ theo hồ sơ thiết kế cơ sở 
đã được duyệt để giảm thiểu phát tán bụi và khí thải. 

Tuân thủ quy trình kỹ thuật khi tiến hành nổ mìn, khống chế khoảng 
cách an toàn đối với người và thiết bị, máy móc. 

Bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên các máy thi công và phương tiện vận 
tải làm việc trong mỏ; các phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ. 

Phun nước định kỳ cho những khu vực phát sinh bụi (khu vực khai thác; 
khu vực đường vận tải nội mỏ). 

Bảo tồn cây xanh xung quanh khu vực khai thác, trồng cây xanh dọc 
tuyến đường vận tải mỏ.

Việc nổ mìn phải được bóc sạch tầng phủ trước khi thực hiện nhằm hạn 
chế thấp nhất lượng bụi phát tán vào không khí.

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân làm việc trực 
tiếp tại mỏ theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và an toàn 
trong khai thác mỏ lộ thiên.



Khu vực khai trường của Dự án không bố trí khu vực rửa xe vận chuyển, 
các xe vận chuyển đá được rửa lốp, bánh xe với tần suất 2 chuyến/lần rửa tại 
khu vực tiếp nhận đá khai thác (trạm nghiền sàng nằm ngoài dự án).

4.3. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom vào 02 thùng chứa dung 
tích 200 lít/thùng có nắp đậy kín tại khu vực khai trường. Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Chất thải thông thường phát sinh trong quá trình khai thác chủ yếu là đất 
đá thải được tận dụng để san lấp tuyến đường nội, ngoại mỏ và một phần phối 
trộn cùng đá base làm vật liệu san lấp; phần còn lại được lưu chứa tại bãi thải 
có kích thước dài 25 m x 20,0 m.

Bùn thải phát sinh từ quá trình nạo vét hệ thống mương thu gom, thoát 
nước, hồ lắng không chứa thành phần nguy hại được tận dụng vun gốc cây dọc 
tuyến đường vận chuyển. 

4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH 

Trang bị ít nhất 06 thùng đựng CTNH (dung tích 200 lít/thùng), đặt tại 
kho chứa CTNH diện tích 9,0m . Kho được thiết kế kiểu kho kín, gắn biển cảnh 
báo CTNH theo đúng quy định.

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy định. 

4.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung, 
sóng chấn động và va đập không khí 

Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung:

+ Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị làm việc tại mỏ, trang bị 
bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên lao động trực tiếp

+ Hạn chế sử dụng cùng một lúc nhiều máy móc, thiết bị trên công trường 
thi công gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn, rung. 

+ Bố trí lao động thích hợp, hạn chế tối đa số lượng công nhân có mặt tại 
khu vực phát sinh tiếng ồn cao. 

Giảm thiểu tác động do hoạt động nổ mìn:

+ Áp dụng phương án nổ mìn kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các công 
trình xung quanh khu vực dự án; thực hiện nổ mìn theo đúng phương pháp và 
hộ chiếu nổ mìn được cơ quan chức năng phê duyệt;

+ Có lịch thông báo cụ thể cho người dân địa phương được biết; vị trí nổ 
mìn phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với người và công trình do đá văng 
và sóng xung kích trong không khí tối thiểu là 150,0 m;

+ Bố trí hợp lý giờ làm việc tuân thủ theo đúng quy định.

4.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Hàng năm, tiến hành gia cố bờ đáy mỏ khai thác và các tầng khai thác, 
gia cố mái taluy xung quanh khu vực khai trường đã kết thúc khai thác, hạn chế 
sạt lở ra khu vực xung quanh. 



Bố trí kè chân bãi thải và bờ bao chắn xung quanh hồ lắng.

Định kỳ nạo vét hệ thống mương thu thoát nước và hồ lắng. 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi mức nước trong hồ lắng (trong trường 
hợp mưa lớn), nhằm kịp thời xử lý các tình huống tránh sự cố xảy ra. 

Thực hiện nổ mìn theo đúng hộ chiếu nổ mìn đã được phê duyệt.

Trang bị bình chữa cháy, kiểm tra đường dây, thiết bị điện, cấm hút 
thuốc ở gần kho vật liệu nổ công nghiệp.

Thực hiện theo phương án ứng phó sự cố khi xảy ra sạt lở, đảm bảo tuân 
thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Thực hiện chương trình kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ cho cán 
bộ, công nhân. 

4.7. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.7.1. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

Khu vực khai thác: Cậy gỡ đá treo, đá om trên các sườn tầng; cắm biển 
báo nguy hiểm; san gạt mặt bằng, phủ đất màu; trồng cỏ khu vực đáy moong. 

Khu vực khai trường: Tháo dỡ công trình, di dời máy móc thiết bị, san 
gạt mặt bằng, phủ đất màu và trồng cây keo tai tượng Úc.

Tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ: ố ến đườ ạ
mương.

Tổng hợp khối lượng các công tác cải tạo, phục hồi môi trường

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ
KHỐI 

LƢỢNG

vực moong khai thác

Cậy gỡ đá treo bằng thủ công

Làm biển báo bê tông cốt thép, loại tam giác 0, 

Chi phí xây dựng cột biển báo

San gạt mặt bằng

Mua đất màu

Trồng cỏ gừng

Khu vực khai trƣờng

Phá dỡ tường gạch

Phá dỡ nền móng xi măng không cốt thép 

Phá dỡ móng đá hộc 

Tháo dỡ cửa lớn, cửa sổ



Tháo dỡ xà gồ tấn

Tháo dỡ mái tôn

Tháo dỡ kết cấu BTCT

Vận chuyển đổ thải

Tháo dỡ cột  bê tông chữ H cao 4,5m tấn

Tháo dỡ dây cáp điện

Tháo dỡ trạm điện

Tháo dỡ dây chuyền nghiền sàng

Máy thủ công

Di dời máy móc thiết bị Chuyến

Lấp ao lắng, Cống thoát nước trong khai trường; 

San gạt mặt bằng khai trường

Mua đất màu

Trồng cây keo tai tượng Úc

Khu vực bãi thải

Tháo dỡ tường kè xung quanh bãi thải, tường xây 

đá hộc.

Vận chuyển đổ thải

Khu vực ngoại mỏ

Gia cố tuyến đường ngoại mỏ

Nạo vét mương thoát nước

4.7.2. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là đồng (Tám trăm 
bảy mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn, một trăm lẻ năm đồng). 

Chủ dự án đã thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thanh 
Hóa với số tiền là đồng (Hai trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm mười 
sáu nghìn, không trăm bốn mươi bốn đồng). 

Tổng giá trị còn lại phải ký quỹ là đồng (Sáu trăm bốn 
mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi chính nghìn, không trăm sáu mươi mốt đồng). 
Chủ dự án thực hiện ký quỹ như sau: 

+ Số lần ký quỹ: 11 lần. 

+ Số tiền ký quỹ lần đầu 128.267.812 đồng. Thời điểm ký quỹ: 
Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành.



+ 10 (mười) lần tiếp theo, số tiền mỗi lần: đồng Thời điểm ký 
quỹ: Thực hiện trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ. 

Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa.

5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của Chủ Dự án

 Theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường số 
72/2020/QH14 và Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, khí 
thải. 

 Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư đề xuất thực hiện 
giám sát môi trường không khí: 

Vị trí giám sát: 0 vị trí tại khu vực trạm nghiền đá và trạm nghiền cát;

Thông số giám sát: Bụi, tiếng ồn, độ rung, SO

Tần suất giám sát: 0 tháng/lần.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:20 3/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về độ rung. 

ác điều kiện có liên quan đến môi trƣờng 

Thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết 
quả thẩm định theo quy định tại Điều 114 của Luật Bảo vệ môi trường năm 

Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đối với các 
loại chất thải phát sinh phải được thu gom, quản lý và xử lý đạt các yêu cầu quy 
định tại Nghị định số 08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn, QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện 
an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện dự án

 Tuân thủ các quy định hiện hành về môi trường, đất đai, xây dựng, 
khoáng sản; tài nguyên, lâm nghiệp; an ninh, quốc phòng; bảo tồn đa dạng sinh 
học; khai thác, xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về phòng cháy chữa 
cháy, ứng cứu sự cố và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình 
thực hiện dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường. 



Tổ chức khai thác theo đúng toạ độ, diện tích, trữ lượng được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cho phép; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp 
luật hiện hành về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho hoạt động khai 
thác mỏ, đặc biệt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an 
toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, 
tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Theo dõi, giám sát xói mòn, trượt lở đất đá, giám sát rung chấn trong quá 
trình nổ mìn, giám sát hệ thống thoát nước, giám sát an toàn công trình để có 
giải pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch 
chuyển, sạt lở đất đá; khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sự cố phải dừng ngay các 
hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy 
hiểm, đồng thời báo cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý.

Tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống sự cố cháy nổ, trượt 
lở, sụt lún, đá lăn, đá văng trong khu vực khai thác và các tuyến đường vận tải 
mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; thực hiện nghiêm túc công tác 
cảnh báo nguy hiểm, thông báo tới công nhân và dân cư xung quanh thời
kế hoạch nổ mìn và các hoạt động có rủi ro cao khác. 

Tuân thủ nghiêm túc công tác cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông 
tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
đã được phê duyệt tại Quyết định này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thường xuyên thực hiện giám sát sạt lở, sụt lún, an toàn nổ mìn, khả 
năng tiêu thoát nước của Dự án. 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh, trật 
tự; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, khoáng sản, an toàn lao 
động, giao thông vận tải, phòng ngừa, ứng cứu sự cố sụt lở, sự cố thiên tai, 
cháy nổ, tai nạn lao động, rủi ro, sự cố môi trường; thực hiện tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và bồi thường 
thiệt hại đối với môi trường và xã hội nếu trong quá trình hoạt động gây ô 
nhiễm môi trường xung quanh và gây ra sự cố môi trường.

Thực hiện yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 
tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. /.
































































































































































































